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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tấm gương mẫu mực, một nhân cách lớn bởi tầm cao 

trí tuệ, đạo đức nhân văn, tấm lòng yêu nước thương dân, luôn “dĩ công vi thượng”, hết lòng 

phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, sống nhân hậu, dân chủ, bình đẳng, yêu 

thương cán bộ, chiến sĩ, gần gũi tôn trọng nhân dân; là một trong những nhà lãnh đạo cách 

mạng tiêu biểu, một nhà quân sự lỗi lạc, một vị Tổng Tư lệnh “văn võ song toàn”, “đức tài 

trọn vẹn”, một nhà chiến lược mưu trí sáng tạo, một nhà lý luận quân sự hàng đầu, một nhà 

tổ chức kiệt xuất, một vị tướng có uy tín lớn trong nước và trên thế giới; là nhà báo, nhà 

giáo, nhà ngoại giao, nhà sử học, nhà văn hóa lớn của dân tộc. Tên tuổi của Đại tướng gắn 

liền với những mốc son của lịch sử dân tộc. 

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để bày tỏ lòng kính 

trọng, biết ơn và tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể theo nguyện vọng của đông 

đảo bạn đọc mong muốn có thêm tư liệu tìm hiểu về con người, cuộc đời và sự nghiệp hoạt 

động vô cùng phong phú, rộng lớn của Đại tướng, Thư viện Quân đội biên soạn Thư mục 

chuyên đề “Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 

25/8/2021)”. 

Thư mục được bố cục gồm ba phần:  

Phần thứ nhất: Tư liệu tuyên truyền 

Phần thứ hai: Tác phẩm của Đại tướng 

Phần thứ ba: Tác phẩm viết về Đại tướng 

Tuy nhiên, do công tác lưu trữ, sưu tầm, chọn lọc còn hạn chế, nên có thể còn một số tài 

liệu, bài viết chưa được giới thiệu trong thư mục này, quá trình biên soạn không tránh khỏi 

những sai sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của các đồng chí. 

 

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Phòng Thông tin - Thư mục - Máy tính 

THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI 

83 Lý Nam Đế - Hà Nội. 

Điện thoại: (069)554556 

Email: thuvienquandoi@mail.bqp  

thuvienquandoi@gmail.com (Internet) 
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PHẦN THỨ NHẤT 

 

I. KHÁI LƯỢC TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA 

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 

25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình 

nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. 

Từ năm 1925 đến 1926, Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào học sinh ở Huế. 

Năm 1927 tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng 

sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). 

Năm 1928, làm việc tại Quan Hải tùng thư (là nhà xuất bản của Tổng bộ Tân Việt do 

Đào Duy Anh, Bí thư Tân Việt lập ra, đặt trụ sở ở phố Đông Ba (Huế); Biên tập viên báo 

Tiếng dân. Báo Tiếng dân là tờ báo lớn ở Trung Kỳ, do cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chí sĩ 

yêu nước sáng lập, ra mắt công chúng từ tháng 7-1927. 

Năm 1930, tham gia phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, bị địch bắt trong vụ cứu tế Nghệ An 

và kết án 2 năm tù. Sau khi ra tù, tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng 

trong thanh niên, học sinh; Sau đó, Võ Nguyên Giáp ra Vinh, hoạt động ở Vinh khoảng 1 

năm.  

Năm 1932 - 1934, Võ Nguyên Giáp ra Hà Nội, học tú tài, thi và đỗ tú tài, đủ điểu kiện 

để dạy học và ghi tên vào các trường đại học, cao đẳng. 

Năm 1935,  Võ Nguyên Giáp làm giáo viên tại Trường Tư thục Thăng Long (Hà Nội). 

Cùng năm, ông tổ chức đám cưới với bà Nguyễn Thị Quang Thái tại Vinh, sau đó, chuyển ra 

Hà Nội, sống ở gần trường Thăng Long. Bà Nguyễn Thị Quang Thái là bạn học và là đồng 

chí của ông (bà là em ruột của Nguyễn Thị Minh Khai. Năm 1944, bà Nguyễn Thị Quan Thái 

mất trong nhà ngục Hòa Lò, Hà Nội. 

Từ năm 1936 – 1939, đồng chí Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ, 

thành viên của Ủy ban vận động cách mạng bán hợp pháp của Đảng, lãnh đạo phong trào 

thanh niên, học sinh ở Hà Nội. Là biên tập viên các báo: “Tiếng nói của chúng ta”, “Tiến 

lên”, “Tập hợp”, “Thời báo”,“Tin tức”... Tham gia phong trào Đông Dương đại hội; được 

bầu làm Chủ tịch Ủy ban báo chí Bắc Kỳ. 

Tháng 6/1940, Võ Nguyên Giáp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được 

cử sang Trung Quốc gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

Đầu năm 1941, Đồng chí về nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và 

xây dựng căn cứ địa ở Cao - Bắc - Lạng 

Năm 1942, phụ trách Ban xung phong Nam tiến, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ 

chức con đường quần chúng từ Cao Bằng về Thái Nguyên. 
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Tháng 12/1944, Đồng chí được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Đội 

Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân 

Việt Nam. 

Tháng 4/1945, tại Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa – Bắc Giang. 

Đồng chí được cử vào Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ.  

Từ tháng 5/1945, là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới (thống nhất các lực 

lượng vũ trang của Đảng như: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu quốc quân 

thành Việt Nam giải phóng quân. 

Tháng 6/1945, Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu 

giải phóng Việt Bắc. 

Tháng 6/1945, tại Hội nghị tuyên bố thành lập Khu giải phóng. Tân Trào được chọn là 

Thủ đô Khu giải phóng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được giao nhiệm vụ Ủy viên thường trực, 

đặc trách vấn đề quân sự.  

Tháng 8/1945, được Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương cử vào Ban Chấp 

hành Trung ương và là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tham gia Ủy 

ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, Đồng chí được bầu vào Ủy ban 

Dân tộc giải phóng Việt Nam; là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và được bổ sung 

vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Tháng 1/1946, Đồng chí được bầu là đại biểu Quốc hội khóa I; tháng 3/1946, là Chủ 

tịch Quân sự ủy viên Hội, Ủy viên trong Chính phủ Liên hiệp; khi thành lập Quân ủy Trung 

ương, được cử làm Bí thư Quân ủy Trung ương; tháng 10/1946, Đồng chí là Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân và 

Dân quân tự vệ Việt Nam (Đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 10/1946 - 8/1947; 

8/1948 - 12/1979). 

Tháng 1/1948, Đồng chí được phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội 

Nhân dân Việt Nam. 

Tháng 2/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đồng chí được bầu 

làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ 

Chính trị. 

Từ tháng 9/1955 đến tháng 12/1979, Đồng chí là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng. 

Tháng 9/1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Đồng chí được bầu 

lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. 

Tháng 12/1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đồng chí được bầu 

lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, VI của Đảng, Đồng chí được bầu lại vào Ban 

Chấp hành Trung ương. 
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Từ tháng 1/1980, Đồng chí là Phó Thủ tướng thường trực; từ tháng 4/1981 đến tháng 

12/1986, là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ). 

Đồng chí liên tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII. 

Đồng chí từ trần vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 04/10/2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân 

đội 108; hưởng thọ 103 tuổi. 

Do công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, uy tín lớn trong 

và ngoài nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân 

chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, 

huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. 

II. NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN, ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC CỦA ĐẠI TƯỚNG 

VÕ NGUYÊN GIÁP ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN 

DÂN TA 

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò 

xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào bị 

bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột đã nung nấu trong Võ Nguyên Giáp ý chí sôi sục và 

quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc. Năm 1925, khi còn là học sinh, 

do sớm được tiếp thu tư tưởng cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Võ Nguyên Giáp đã 

tích cực tham gia phong trào đấu tranh, bãi khóa ở trường Quốc học Huế; tham gia Đảng Tân 

Việt cách mạng (năm 1927); tham gia phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, bị thực dân Pháp bắt 

giữ và bị giam ở nhà lao Thừa Phủ, Huế (năm 1930). Cuối năm 1931, nhờ sự can thiệp của 

Hội Cứu tế đỏ của Pháp, Đồng chí được trả tự do. Khi ra tù, mất liên lạc với tổ chức, Đồng 

chí ra Hà Nội dạy học ở Trường tư thục Thăng Long, viết báo tuyên truyền xây dựng cơ sở 

cách mạng trong thanh niên, học sinh, đồng thời tiếp tục học Đại học Luật và Kinh tế. 

Năm 1940, đồng chí Võ Nguyên Giáp với bí danh là Dương Hoài Nam cùng với đồng 

chí Phạm Văn Đồng được cử sang Trung Quốc gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tháng 

11/1941, trở về Cao Bằng, dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí 

Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí khác xây dựng cơ sở cách mạng, tích cực tuyên truyền, 

giác ngộ quần chúng, lôi cuốn đồng bào các dân tộc tham gia các hoạt động cách mạng, tổ 

chức và phụ trách Ban xung phong Nam tiến, mở đường nối căn cứ địa cách mạng Cao Bằng 

với các tỉnh miền xuôi. 

Tháng 12/1944, Đồng chí được Lãnh tụ Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt 

Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Ngay sau đó, Đồng chí đã chỉ huy Đội đánh thắng hai trận đầu ở Phai Khắt, Nà Ngần. Trên 

các cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản 

Đông Dương, thành viên Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, thành viên Ủy ban Dân tộc giải phóng 

Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân, Đồng chí đã có những đóng góp quan trọng 

vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
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Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ; dưới sự chỉ đạo của 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với cương vị Tổng tư lệnh Quân đội kiêm Bí thư Quân ủy 

Trung ương, Đồng chí đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 9 

năm chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) giành thắng lợi. Với vai trò là Tổng Tư 

lệnh chiến dịch, Bí thư Đảng ủy, Đồng chí đã chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng, như: 

Chiến dịch Biên Giới (9-10/1950), Trung Du (12/1950), Đồng Bằng (5/1951), Hòa Bình 

(12/1951- 2/1952), Tây Bắc (10-12/1952), Thượng Lào (4-5/1953). Đặc biệt, năm 1954 được 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao quyền trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên 

Phủ, Đồng chí đã chỉ huy các đại đoàn của Quân đội và các lực lượng tiến công tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, góp phần cùng toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân 

Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, 

giải phóng hoàn toàn miền Bắc nước ta. 

Hiệp định Giơnevơ ký kết chưa được bao lâu thì đế quốc Mỹ đã nhanh tay hất cẳng 

Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự Mỹ, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước 

ta. Trước tình hình cách mạng mới, Đại tướng đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân, 

toàn quân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội 

chủ nghĩa và đẩy mạnh cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, lần lượt đánh bại 

các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ xâm lược, làm nên những thắng lợi vẻ vang mà 

đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đất nước hòa bình, thống nhất, trên cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương (đến năm 

1978), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đồng chí đã cùng tập 

thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện hai nhiệm vụ 

chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc 

đổi mới đất nước. 

Năm 1980, Đại tướng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng vẫn tiếp tục là Ủy 

viên Bộ Chính trị (đến năm 1982) và Phó Thủ tướng phụ trách khoa học - kỹ thuật. 

Năm 1991, Đại tướng nghỉ hưu ở tuổi 80. Từ năm 1992 đến lúc từ trần, Đại tướng là 

Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ nhiệm Đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh 

và con đường cách mạng Việt Nam”, kiêm cố vấn chương trình khoa học cấp Nhà nước về 

“Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh”; Chủ tịch danh dự Hội khoa học lịch sử Việt Nam; Chủ 

tịch danh dự Hội khuyến học Việt Nam; Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ 

thuật Việt Nam; Chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức Việt Nam. 

Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ở Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp luôn sáng ngời phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, 

tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng, 

một dạ phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cộng sản. Dù trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay 
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khó khăn, Đồng chí vẫn tin tưởng, thủy chung, son sắt với Đảng, với Nhân dân, đúng như lúc 

sinh thời Đồng chí đã từng nói “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”.  

Đại tướng là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước, trong 

Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong cuộc kháng chiến chín năm, Đại tướng được sống và 

làm việc bên cạnh Bác Hồ, được Bác Hồ giáo dục, rèn luyện và trao cho nhiều trọng trách 

trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao... Đại tướng đã nỗ lực phấn đấu học tập ý chí, 

tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của vị Lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh, luôn luôn tu 

dưỡng rèn luyện, nói và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất coi trọng tổng kết 

thực tiễn và chính từ đó Đồng chí càng hiểu sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Đồng chí là một trong những người sớm nghiên cứu và viết về Hồ Chí Minh, tư 

tưởng Hồ Chí Minh một cách cơ bản, toàn diện, hệ thống và đã có nhiều đóng góp quan trọng 

trong việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt đã góp phần xây dựng nền 

móng cho bộ môn khoa học Hồ Chí Minh học. Với ba chuyên luận: “Tư tưởng Hồ Chí Minh 

và con đường cách mạng Việt Nam”, “Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh”, “Thế giới đổi thay, 

tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần đưa tư tưởng 

Hồ Chí Minh vào cuộc sống, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 

toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời kỳ mới. 

Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trên các 

lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quân sự là mạch xuyên suốt chủ đạo trong quá trình hoạt động cách 

mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng vẫn luôn nhắc nhở chúng ta điều có ý nghĩa 

quyết định trong việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải làm theo và làm đúng tư tưởng 

của Người. 

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh - Người Anh Cả của Quân đội Nhân 

dân Việt Nam đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định 

cùng toàn dân đánh thắng hai đế quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng 

đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đảm nhiệm trọng trách lớn lao khi tuổi đời còn 

khá trẻ (37 tuổi); song với sự học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, Đồng chí luôn 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và nhân dân Việt Nam. Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, 

Đồng chí luôn tỏ rõ là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà 

nước và Nhân dân ta; được cán bộ, chiến sĩ Quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người 

Anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng có công 

lao, đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng mạnh, chính quy, 

tinh nhuệ, ngày càng hiện đại. Từ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - đội quân 

chủ lực đầu tiên chỉ với 34 chiến sĩ và vài chục khẩu súng trường, súng kíp thô sơ, rồi từng 

bước lớn lên thành những trung đoàn, đại đoàn thiện chiến, kiên cường chiến đấu và chiến 
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thắng kẻ thù xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 

là minh chứng sinh động về sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta dưới sự lãnh đạo, chỉ 

đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp. Lần đầu tiên trên thế giới, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ ở châu Á đã đánh bại 

quân đội của một cường quốc châu Âu. 

Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục 

giữ cương vị là người đứng đầu Quân đội, cùng với Bộ Chính trị hoạch định những quyết 

sách chiến lược. Đại tướng là người sớm có kiến nghị và có nhiều công lao trong việc khẩn 

trương xây dựng Quân đội Nhân dân tiến lên chính quy, hiện đại, xây dựng các Quân chủng 

Phòng không - Không quân, Hải quân, Binh chủng Đặc công, xây dựng đường Trường Sơn - 

đường Hồ Chí Minh trên bộ và đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho tiền tuyến lớn 

miền Nam và tiến thẳng đến dinh lũy của kẻ địch vào ngày toàn thắng. Đặc biệt, gần cuối 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề xuất ra việc khẩn trương thành 

lập các quân đoàn chủ lực (Quân đoàn 1, 2, 3 và 4) để nhân sức mạnh tổng hợp của các sư 

đoàn, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, thực hiện những trận đánh tiêu 

diệt lớn. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh 

lịch sử đã chứng minh đề xuất trên của đồng chí Tổng Tư lệnh là sáng tạo và chính xác, phù 

hợp với yêu cầu của thực tiễn chiến trường, đáp ứng nhạy bén yêu cầu của sự phát triển quân 

đội và quy luật phát triển của chiến tranh vào thời điểm đó. 

3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một thiên tài quân sự, đã cùng toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công hiển 

hách 

Trong tất cả những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam sau Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 và những chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược; dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh 

mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc; trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại… 

và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, 

nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo Nhân dân thế giới. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chuyên gia lỗi lạc hàng đầu về đường lối chiến tranh 

Nhân dân của phong trào giải phóng dân tộc trong nước và trên thế giới. Đó là nghệ thuật 

đánh lâu dài để chuyển hóa so sánh lực lượng khi lực lượng ban đầu của ta còn nhỏ yếu; đó là 

nghệ thuật chớp thời cơ để giành lấy thắng lợi có tính chiến lược làm xoay chuyển cục diện 

chiến tranh; đó là nghệ thuật xây dựng, tổ chức và sử dụng kết hợp lực lượng vũ trang ba thứ 

quân, nghệ thuật tổ chức, sử dụng quân đội, từ quy mô nhỏ bé ban đầu tới hình thành trên 

thực tế các quân, binh chủng, các binh đoàn chủ lực - những quả đấm thép quyết định thắng 

lợi trên chiến trường; đó là nghệ thuật luôn chủ động về chiến lược và chiến dịch, phân tích 

và đánh giá đúng tình hình với tư duy chiến lược sắc sảo, phán đoán đúng, dự báo sớm âm 
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mưu và hành động của đối phương để chủ động về lực lượng, thế trận và cách đánh; đó là 

nghệ thuật tổ chức bảo đảm hậu cần chiến lược và chiến dịch… 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chỉ huy quân sự có tài thao lược kiệt xuất, bậc thầy 

về chiến lược, chiến thuật quân sự. Đại tướng là vị tướng tài ba, người cầm quân rất cẩn trọng 

trong so sánh tương quan lực lượng đôi bên, luôn chủ động bắt buộc đối phương bị động thay 

đổi thế cờ, đánh theo cách đánh của ta, vì thế mà phá sớm về chiến thuật, chiến dịch, chiến 

lược, dẫn đến thất bại hoàn toàn của địch. Điển hình, đó là quyết định chuyển phương châm 

tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” giành thắng lợi trong 

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược. Đó là quyết định chọn đúng hướng đột phá chiến dịch vào Buôn Ma Thuột - Tây 

Nguyên; kịp thời nắm bắt thời cơ chiến lược, đề nghị chuyển sang kế hoạch sớm giải phóng 

miền Nam trong năm 1975; kịp thời chỉ đạo mở các chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và 

giải phóng quần đảo Trường Sa, phê chuẩn đề nghị thành lập cánh quân phía Đông và ra 

mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa…” cho toàn quân xốc tới; ra 

lệnh cho cánh quân phía Đông tiếp tục phát triển tiến công, không chờ đợi để nhanh chóng 

tiến vào giải phóng Sài Gòn, cùng với 4 cánh quân khác mãnh liệt đánh vào sào huyệt địch 

trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng 

lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong các chiến dịch lớn có tính 

chất quyết định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn thể hiện sự quyết đoán, sắc bén và có tư 

duy quân sự, chiến thuật, tài chỉ huy đặc biệt. 

Những kiến thức và tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều do tự học từ 

lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và lịch sử quân sự thế giới; tự rèn luyện, 

tự đúc rút kinh nghiệm qua thực tế chiến đấu của Quân đội ta mà nên. Chính điều ấy đã làm 

nên sự khác biệt của Đại tướng, khiến thế giới khâm phục, suy tôn Võ Nguyên Giáp là danh 

tướng, một trong những thống soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại... là một trong số ít 

những người có khả năng làm thay đổi dòng chảy lịch sử.   

4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người có công lao to lớn góp phần vào việc hình 

thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh Nhân dân độc đáo của 

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh 

Không chỉ là một thiên tài quân sự, trực tiếp tổ chức, kiến tạo những trận đánh lớn, đánh 

bại những danh tướng hàng đầu của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Ðại tướng Võ 

Nguyên Giáp có công lao đóng góp to lớn trong việc hình thành, phát triển học thuyết quân 

sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đó là đường lối chiến tranh Nhân dân, lấy chính nghĩa 

thắng bạo tàn. Học thuyết kế thừa và phát huy những bài học giá trị lịch sử của cha ông 

chống giặc ngoại xâm trong thời đại mới. 

Đường lối chiến tranh của Đảng và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đã nêu rõ nhiều luận 

điểm rất cơ bản, như: phải tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện; trường kỳ 

kháng chiến với tự lực cánh sinh là chính, viện trợ bên ngoài là quan trọng; xây dựng lực 

lượng vũ trang gồm ba thứ quân (dân quân du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực), lấy 
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bộ đội chủ lực làm nòng cốt; tiến hành chiến tranh du kích kết hợp chiến tranh chính quy với 

quy mô thích hợp trong từng giai đoạn; toàn dân đánh giặc với nhiều hình thức linh hoạt, lấy 

yếu địch mạnh, lấy nhỏ đánh lớn, lấy chất lượng tinh thắng số lượng đông, tập trung và phân 

tán lực lượng linh hoạt, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, giữ nghiêm kỷ luật và tuyệt đối bí mật, 

đánh chắc thắng; giành thắng lợi từng phần tiến lên giành thắng lợi toàn bộ… 

Không chỉ kiên định và quán triệt sâu sắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã tiến 

hành đường lối chiến tranh Nhân dân hết sức độc đáo, sáng tạo, sinh động và đầy hiệu quả. 

Đồng chí hết sức coi trọng việc xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh” trong các 

lực lượng vũ trang, đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến 

đấu, chiến thuật quân sự, khả năng tác chiến; giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 

trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Đại tướng kết hợp rất chặt chẽ, khéo léo đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, ngoại 

giao, tư tưởng, văn hóa; quốc phòng với kinh tế, an ninh… để đạt được kết quả toàn diện trên 

cả hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, đứng đầu là Lãnh tụ tối cao Hồ Chí 

Minh, cùng với Quân đội và Nhân dân Anh hùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã điều hành 

cuộc chiến tranh toàn dân thần kỳ của dân tộc Việt Nam đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật quân 

sự. Đường lối ưu việt của cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, kháng chiến trường kỳ đã 

đánh bại và làm phá sản hoàn toàn đường lối chiến lược tốc chiến, tốc thắng và các chiến 

lược khác của những đế quốc hùng mạnh nhất (Pháp và Mỹ) ở thế kỷ XX. Đây là sự kiện có 

một không hai trong lịch sử quân sự thế giới. 

5. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà văn hóa lớn, có những đóng góp quan trọng 

trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử… và phong trào cách mạng thế 

giới 

Không chỉ tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực quân sự, Đại tướng còn là một trong những 

nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Đại tướng đã dành nhiều tâm sức cho việc viết hồi ký và lịch 

sử. Những tác phẩm của Đại tướng, như: “Từ nhân dân mà ra”, “Những năm tháng không thể 

nào quên”, “Chiến đấu trong vòng vây”, “Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử”, “Tổng Hành dinh 

trong mùa xuân toàn thắng”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam”... 

đã giúp người đọc cả trong và ngoài nước càng hiểu sâu hơn về bản sắc, truyền thống văn 

hóa, nguồn gốc sức mạnh của dân tộc Việt Nam, càng thêm yêu mến, khâm phục đất nước và 

con người Việt Nam.   

Đồng chí Võ Nguyên Giáp không chỉ là một Đại tướng lừng lẫy của Quân đội Nhân dân 

Việt Nam mà trong các lĩnh vực khác, như giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, báo chí, 

ngoại giao, văn hóa, lịch sử…, Đồng chí đều có nhiều đóng góp quan trọng, thực sự là con 

người tài - đức vẹn tròn, văn - võ song toàn. 

Khi là giáo viên dạy môn lịch sử tại trường tư thục Thăng Long, Hà Nội (5/1939), thầy 

giáo Võ Nguyên Giáp đã mang bầu nhiệt huyết cách mạng của mình để cùng với đồng nghiệp 
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truyền thụ cho học sinh lòng yêu nước thương dân, khơi dậy lòng nhiệt tình và lối sống có 

trách nhiệm với bản thân, với quê hương, với dân tộc. Khi đất nước bước vào thời kỳ kinh tế 

tri thức và hội nhập quốc tế, Đại tướng đã nhiều lần phát biểu những ý kiến tâm huyết của 

mình để chấn hưng nền giáo dục nước nhà. 

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có 

nhiều đóng góp cho việc phát triển khoa học - kỹ thuật của đất nước. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà báo chính luận sắc sảo từ khi còn rất trẻ. Bài báo 

đầu tiên của Đồng chí bằng tiếng Pháp được gửi đăng trên tờ báo L’Annam ngày 24/3/1927 

do Luật sư Phan Văn Trường ở Sài Gòn làm chủ nhiệm với tựa đề “Đả đảo tên tiểu bạo chúa 

ở trường Quốc học!” đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người làm báo lúc bấy giờ. Thời kỳ 

Mặt trận Dân chủ 1936 - 1939, Đồng chí thành lập báo “Hồn trẻ”; cùng một số đồng chí sáng 

lập và làm biên tập viên cho các tờ báo công khai hồi đó, như: “Tiếng dân”, “Tiếng nói của 

chúng ta”, “Lao động”, “Tiến lên”, “Tập hợp”…; cùng đồng chí Trường Chinh biên soạn tác 

phẩm “Vấn đề dân cày”, có giá trị lớn cho công tác chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta lúc bấy giờ. 

Tại Đại hội báo giới Bắc Kỳ lần thứ nhất họp ngày 24/4/1937, Đồng chí được bầu là Chủ tịch 

Báo giới Bắc Kỳ. 

Trên lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà tổng kết lịch sử 

hàng đầu của nền sử học đương đại Việt Nam. Từ những bài viết về dân cày, về cách mạng tư 

sản Pháp và nhiều vấn đề có liên quan đến lịch sử trên các tờ báo đến những bài dạy sử trên 

bục giảng trường Thăng Long cho đến hàng trăm bài nói về lịch sử vào những dịp kỷ niệm 

các danh nhân hoặc sự kiện lịch sử hay các hội thảo khoa học... tập hợp lại đó là những thông 

tin, tư liệu, tài liệu về lịch sử vô cùng quý giá. Từ các bài tổng kết chiến tranh đến những 

công trình lý luận về quân sự, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về hai cuộc kháng chiến và đặc biệt 

là bộ Tổng tập hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều là những công trình khoa học về những 

sự kiện lịch sử quan trọng nhất của nửa sau thế kỷ XX. 

Trên lĩnh vực ngoại giao, Đồng chí cũng có những đóng góp rất quan trọng. Sau ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) non trẻ đứng trước những khó khăn bộn 

bề, vận mệnh dân tộc được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”, đồng chí Võ Nguyên Giáp trên 

cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (bao gồm Nội chính và Công an) được Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(lúc này là Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) giao cho nhiều nhiệm vụ đối 

ngoại đặc biệt, như: tiếp xúc với Phái bộ Mỹ mới sang Việt Nam cùng những người Pháp 

trong máy bay, hay cuộc “chạm trán” với J. Xanh-tơ-ny tại phòng lớn của Phủ Toàn quyền, 

chuẩn bị tiến tới Hiệp định ngày 6/3/1946, cũng như gặp gỡ tướng Lơ-cléc sau khi ký Hiệp 

định Sơ bộ, hay cuộc đấu trí và đấu lý ở Hội nghị Đà Lạt… những cuộc gặp gỡ đó, Đồng chí 

đã không bỏ bất kỳ cơ hội đàm phán nào để đi đến hòa bình nhằm thực hiện mục tiêu cao cả: 

độc lập và thống nhất đất nước. 

Với phong trào cách mạng thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những đóng góp rất 

quan trọng, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, 
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chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tinh. Điều 

này đã được các nhân vật, lực lượng chính trị và xã hội ở nhiều nước các châu lục thừa nhận. 

6. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có 

uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và bạn bè quốc tế 

          Hơn 80 mươi năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và Quân đội ta. Ở Đại tướng 

luôn sáng ngời những phẩm chất nhân cách của nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về 

đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đặc biệt là 6 đức tính cần phải có 

của các vị tướng do Bác Hồ chỉ ra “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” luôn được Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp thực hiện đầy đủ, trọn vẹn. Đại tướng là tấm gương sáng về sự liêm khiết, 

giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng 

thương yêu đồng chí, đồng bào. Tình thương yêu con người của Đại tướng được hòa quyện 

với tình yêu quê hương, đất nước và đã để lại trong nhân dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế 

hình ảnh về một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, một nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc, một 

chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy hy sinh phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ nhân 

dân, phục vụ đất nước, không màng chút danh, lợi riêng tư. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn ghi nhớ, noi gương và thực hành lời căn dặn của Lãnh 

tụ Hồ Chí Minh: Làm cách mạng là phải “Dĩ công vi thượng” (tức là phải đặt lợi ích chung 

lên trên hết), “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”… coi đó 

làm phương châm sống và phấn đấu trong suốt cuộc đời. Đại tướng không chỉ thể hiện rõ tư 

duy độc lập, sáng tạo của một nhà lãnh đạo ở tầm chiến lược mà còn là người tổ chức, hoạt 

động với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, mẫu mực; phong cách làm việc khoa học, 

nguyên tắc nhưng hết sức linh hoạt; luôn đề cao vai trò của tập thể, phục tùng tổ chức; luôn 

coi trọng thực tiễn, chịu khó học tập, lắng nghe ý kiến hay của quần chúng, của các chuyên 

gia, nhà khoa học…; luôn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng Nhân dân, liên hệ và gắn 

bó mật thiết với Nhân dân; phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

đem hết trí tuệ, sức lực để hoàn thành tốt mọi công việc của Đảng, Nhân dân và Quân đội 

giao phó. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Nhân dân hết lòng kính trọng, suy tôn là vị “Đại 

tướng của Nhân dân”. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội mến phục, suy tôn là “Người Anh Cả” duy 

nhất của Quân đội ta, xứng đáng là “Chính ủy của các Chính ủy, Tư lệnh của các Tư lệnh, 

Tướng của các Tướng”, “Tổng Tư lệnh biết quý từng giọt máu mỗi chiến binh”. Thế giới 

cũng rất nể phục nhân cách, đức độ của Đại tướng, tôn vinh Đại tướng là Anh hùng dân tộc 

của Nhân dân Việt Nam. 

Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến 

to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng 

của Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, 

học tập và noi theo. Hình ảnh và những cống hiến của Đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc luôn sống mãi với non sông, đất nước, sống mãi trong lòng Nhân dân và bạn 
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bè quốc tế. Trong lời điếu trong Lễ quốc tang của Đại tướng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao to lớn của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta suy tôn đồng chí là Anh Cả của Quân 

đội Nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in 

đậm trong lòng Nhân dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc”. 
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PHẦN THỨ HAI 

TÁC PHẨM CỦA ĐẠI TƯỚNG 

 

I. SÁCH, TƯ LIỆU 

1. Sách tiếng Việt 

1. Ba giai đoạn chiến lược / Võ Nguyên Giáp. - {K.đ.}: {K.nxb.}, 1950. - 43tr. ; 
17cm. 

355(V) / 987 - 88   

Chủ trương chia cuộc kháng chiến chống Pháp làm 3 giai đoạn: Giai đoạn phòng 
ngự; giai đoạn cầm cự; giai đoạn tổng phản công.       

2. Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. - H.:, Quân đội nhân dân, 
1969.- 101 tr. 

 355(V) / 993 - 94 

Gồm 4 bài viết của các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Lê Quang 
Đạo, Nguyễn Chí Thanh. Nội dung các bài viết ôn lại những bài học lớn của chiến 
thắng Điện Biên Phủ vĩ đại vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước. 

3. Báo cáo bổ sung của Chính phủ về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng 
(Báo cáo đọc trước khoá họp Quốc hội lần thứ 6, ngày 4-1-1957) / Võ Nguyên 
Giáp. - {K.đ.} : Cục Tuyên huấn - TCCT, {1957?}. - 32tr. ; 19cm. 

 355(V) / 965 - 66  

Trình bày những nét chính về nhiệm vụ và phương châm xây dựng một quân đội 
nhân dân hùng mạnh, tiến dần từng bước đến chính qui hoá, hiện đại hoá. Những 
công tác lớn đã làm và cần phải tiếp tục làm để thực hiện nhiệm vụ đó. 

4. Cả nước một lòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Võ 
Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1979. - 212tr. ; 19cm. 

355(V) / VN.0029555 - VN.0029556 

Gồm một số bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về vấn đề bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam XHCN và xây dựng thành công CNXH, âm mưu của giới cầm quyền 
Trung Quốc, của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ; nhiệm vụ của quân và 
dân ta trong giai đoạn cách mạng mới - nhiệm vụ xây dựng kinh tế, củng cố nền 
quốc phòng toàn dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng...       

5. Cả nước một lòng đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, kiên quyết 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1966. - 43tr. ; 
19cm. 

355(V) / 979 - 80 

Phân tích tình hình địch và ta, vạch rõ sức mạnh có hạn và nhược điểm cơ bản 
của địch, những nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi cuối cùng của nhân dân ta trong 
cuộc chiến tranh giải phóng chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời nêu rõ nhiệm vụ của 
nhân dân, dân tộc ta: chiến đấu giành thắng lợi trong bất cứ tình huống nào.       

6. Các văn kiện hội nghị tổng kết huấn luyện quân sự năm 1957: Bài nói 
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chuyện / Võ Nguyên Giáp. - H. : Tổng cục Quân huấn, 1958. - 33tr. : T.4: Phấn đấu 
để hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện quân sự ; 19cm. 

355(V)5 / 22673 

Bài nói chuyện của Đại tướng tại Hội nghị Tổng kết Huấn luyện Quân sự năm 
1957: về sự cần thiết phải đánh giá kết quả huấn luyện trong 3 năm qua, yêu cầu 
huấn luyện trong những năm tới, những điểm cần chú ý trong chỉ đạo huấn luyện, sự 
cần thiết của công tác huấn luyện, nhiệm vụ huấn luyện đề ra tại Hội nghị.      

7. Cần hiểu sâu hơn phương châm “trường kỳ kháng chiến tự lực cánh sinh”. 
Bài giải đáp của đ/c Văn tại lớp Chỉnh huấn Trung ương ngày 17-6-52 / Võ 
Nguyên Giáp. - {K.đ.} : {K.nxb.}, {1952?}. - 50tr. ; 16cm. 

355(V) / 20013 - 14  

 Nêu 6 đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ. Giải thích rõ 
về phương châm chiến lược "trường kỳ kháng chiến tự lực cánh sinh".       

8. Cuộc chiến tranh giải phóng của chúng ta: chiến thuật và chiến lược / Võ 
Nguyên Giáp. - {K.đ.} : Bộ Quốc phòng, 1947. - 39tr. ; 15,5cm. 

355(V) / 16032 - 33; 16500 

Gồm các nội dung: địa vị của cuộc chiến tranh toàn diện trong quá trình vũ trang 
tranh đấu của dân ta; chiến lược "trường kỳ kháng chiến"; ba giai đoạn chiến lược: 
giai đoạn phòng ngự, giai đoạn cầm cự và giai đoạn phản công; đặc điểm của từng 
giai đoạn; sự nỗ lực phấn đấu của quân và dân ta là điều kiện cần thiết cho thắng 
lợi.       

9. Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và 
tay sai nhất định thắng lợi / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 
67tr. ; 19cm. 

355(V) / 3553 - 54   

Tổng kết cuộc đấu tranh quyết liệt của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và 
tay sai trong thời gian từ 1954-1964.       

10. Chỉ thị về rèn luyện cán bộ xây dựng bộ đội địa phương, phát triển dân 
quân / Võ Nguyên Giáp.- K.n: Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh, 1949.- 14 tr. 

355(V)/ 16515 

Chỉ thị gồm: phạm vi, vị trí và toàn bộ nội dung Cuộc vận động. 

11. Chỉ thị về rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh cơ quan / Võ Nguyên Giáp. - {K.đ.} : 
Bộ Quốc phòng, 1949. - 17tr. ; 15,5cm. 

355(V) / 16031 

Chỉ thị về Cuộc vận động “rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh cơ quan” gồm: phạm vi, 
vị trí và toàn bộ nội dung Cuộc vận động. 

12. Chiến đấu trong vòng vây: Hồi ức / Võ Nguyên Giáp; Hữu Mai thể hiện. - H. : 
Quân đội nhân dân, 1998. - 439tr. ; 19cm. 

355(V)09+V24 / LC 3065 - 66   

Hồi tưởng lại những vấn đề lớn về quân sự, những chiến công xuất sắc trên các 
chiến trường trong cả nước trong 5 năm chiến đấu trong vòng vây (1946-1950) - 
một cuộc đọ sức toàn diện, vô cùng quyết liệt giữa dân tộc ta với xâm lược Pháp và 
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can thiệp Mỹ.      

13. Chiến lược cầm cự và nhiệm vụ tổng phản công: Huấn thị đọc tại Hội nghị 
cán bộ quân sự tháng 1-1949 / Võ Nguyên Giáp. - {K.đ.} : {K.nxb.}, 1949. - 46tr. ; 
15cm. 

355(V) / 5373;  16567 - 68;  16374 - 75 

Tổng kết tình hình chiến sự từ sau chiến dịch Việt Bắc; khẳng định chiến tranh 
đã bước sang giai đoạn 2 và hướng tiến triển của nó và những nhiệm vụ cần kíp của 
chúng ta. Kiểm thảo chủ trương chiến lược của địch và ta. Phân tích đặc điểm của 
giai đoạn 2 trong cuộc chiến tranh Việt - Pháp, đề ra phương châm và nhiệm vụ của 
ta trong thời kỳ sắp tới. Bố cục gồm 3 phần lớn: Từ Việt Bắc, chiến tranh đã bước 
vào giai đoạn thứ hai; Giai đoạn thứ hai sẽ tiến triển như thế nào; Nhiệm vụ cần kíp 
của chúng ta.      

14. Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo bệ Tổ quốc / Võ Nguyên 
Giáp. - H. : Sự thật, 1979. - 583tr. ; 19cm. 

355(V) / 30136 - 37 

Gồm các bài nói chuyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các cán bộ trung, 
cao cấp trong quân đội trong những năm 1970-1975 về: đường lối quân sự của 
Đảng, sự lãnh đạo của Đảng, động viên và tổ chức toàn dân đánh giặc, xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, xây dựng cơ sở của chiến tranh nhân dân, Đại thắng Xuân 
1975 - bước nhảy vọt của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân.  

15. Chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Quân đội nhân dân, 

T.1: 1974. - 520tr. ; 19cm. 

355(V) / 23799 - 800 

T.2: 1975.- 654 tr.; 19cm. 

355(V) / 24841 - 42  

Tập hợp một số bài viết và nói quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 
năm 1958 đến năm 1975 về các vấn đề: đường lối quân sự của Đảng trong Cách 
mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ; các vấn đề về 
khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang và củng 
cố quốc phòng; sự lãnh đạo của Đảng ta trong chiến tranh cách mạng.      

16. Chiến tranh giải phóng và quân đội nhân dân: Ba giai đoạn chiến lược / Võ 
Nguyên Giáp. - {K.đ.} : Vệ quốc quân, 1950. - 77tr. ; 19cm. 

355(V) / 959 - 60; 14473 - 74 

 Chủ trương chia cuộc chiến tranh chống Pháp làm 3 giai đoạn. Khẳng định: 
chiến tranh chống Pháp là một cuộc chiến tranh trường kỳ và sẽ kết thúc bằng thắng 
lợi của ta nên nhất định phải trải qua giai đoạn phòng ngự (1946-1947),  giai đoạn 
cầm cự (1948-1950); giai đoạn tổng phản công (1951-1954).      

17. Chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Quân đội nhân dân, 1972. - 39tr. ; 19cm. 

355V+355(V)75 / 20084 - 85 

Toàn văn bài nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân chủng Hải quân nhân 
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dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (1955-1970). Nội 
dung gồm: Những bước phát triển thắng lợi của chiến tranh nhân dân trên chiến 
trường sông biển; Hải quân là lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân trên 
chiến trường sông biển; Ra sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, góp phần đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược.      

18. Chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 
{19-?}. - 139tr. ; 19cm. 

355(V) / 963 - 64 

Những vấn đề cơ bản nhất của cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta do Đảng 
lãnh đạo, sự hình thành và phát triển của đường lối quân sự của Đảng trong quá 
trình lãnh đạo đấu tranh vũ trang trước đây, nhiệm vụ và phương châm xây dựng 
quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

19. Dân quân tự vệ, một lực lượng chiến lược / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 
1974. - 216tr. ; 19cm. 

355(V)58 / 23209 - 10 

Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong cuộc đấu tranh cách mạng, trong 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong chiến tranh giải phóng dân tộc, trong 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong hòa bình xây dựng miền Bắc. Tầm quan 
trọng của xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, của tăng cường và phát triển dân 
quân tự vệ nói riêng trong thời kỳ mới của cách mạng. 

20. Du kích chiến và vận động chiến / Võ Nguyên Giáp. - {K.đ.} : Phòng Chính trị 
Liên khu IV, 1949. - 27tr. ; 15cm. 

355(V) / 15933 - 34; 15938 

Phương châm chiến lược "Du kích chiến là căn bản, vận động chiến là phụ trợ"; 
làm rõ nhiệm vụ trọng đại của du kích chiến tranh; phương pháp phát động du kích 
chiến tranh.      

21. Dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng hãy hăng hái tiến lên giành thắng lợi / Võ 
Nguyên Giáp. - H. : Thanh niên, 1960. - 40tr. ; 19cm. 

3KTV4 / 4074 - 75       

Bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp với thanh niên Thủ đô nhân dịp kỷ 
niệm 30 năm ngày thành lập Đảng.       

22. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những dấu ấn thời gian.- H.: Văn hóa dân tộc, 
2016. - 391tr.; 27cm. 

V 15153 - V 15154 

Bố cục cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Một số bài nói và viết của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng lực lượng vũ trang, nghệ thuật quân sự, kinh 
nghiệm kháng chiến và ý nghĩa lịch sử; Phần thứ hai: Những bài nói và viết của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng đất nước; Phần thứ ba: Nhật lệnh, điện, thư của 
Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong Đông Xuân 1953-1954 và Chiến 
dịch Hồ Chí Minh-1975. 

23. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Sưu 
tầm, tuyển chọn: Đỗ Tất Thắng. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 1002tr. ; 27cm. 

 355(V)(09)22 / V 7616 - 17; LCV 716 - 17 
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Cuốn sách sưu tầm, tuyển chọn một số những tác phẩm, bài viết, bài nói và 
những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. 

24. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H., 2004. - 563tr. 
; 28cm. 

355(V)(09)21 / LCV 635 – 36 

Cuốn sách tập hợp một số bài viết, tác phẩm và hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp về chiến dịch Điện Biên Phủ và một số tư liệu về chiến dịch. 

25. Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp nước ta / 
Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1978. - 207tr ; 19cm. 

333(V) / 28858 - 59 

Cuốn sách giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại 
Hội nghị Khoa học - Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 2. Nội dung thể hiện những quan 
điểm cơ bản và phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, mục tiêu của cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp ở nước ta. 

26. Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử / Võ Nguyên Giáp; Thể hiện: Hữu Mai. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2000. - 476tr. ; 21cm. 

355V(09)21+V24 / 50703 - 04; LC 3977 - 78 

Tập hồi ức thứ ba trong bộ ba tác phẩm về kháng chiến chống Pháp của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp ( Chiến đấu trong vòng vây, Đường tới Điện Biên và Điện 
Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử). Tập này viết về những năm tháng cuối cùng của cuộc 
kháng chiến, mở màn là chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và kết thúc là Chiến dịch 
lịch sử Điện Biên Phủ.      

27. Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử/ Võ Nguyên Giáp.- H.: Quân đội nhân dân, 
2014. - 331tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

355(V)(09)21 / LC 12568 - LC 12569 

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng ta. Với tài thao lược của mình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phân tích rất tỉ 
mỉ tình hình chiến sự, thế lực của ta và của địch, những chủ trương của ta trong 
chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 đến giải phóng Lai Châu, bao vây Điện Biên 
Phủ; diễn biến tình hình chiến dịch Điện Biên Phủ. Những thất bại của kế hoạch 
quân sự Nava, những lục đục của nội bộ quân địch,..và nhận định ý nghĩa của chiến 
thắng Điện Biên Phủ sau nhiều năm nhìn lại. Tất cả được Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp thể hiện rất rõ trong tác phẩm này. 

28. Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 
2004. - 353tr. ; 21cm. 

355(V0(09)21 / LC 6432 - 33 / 53635 - 36 

Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến dịch Điện Biên Phủ: Tình hình 
chiến sự, âm mưu của địch, chiến lược của ta, diễn biến chiến dịch, nguyên nhân, 
kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và các chiến thắng Đông 
Xuân 1953-1954 nói chung. Toàn cảnh Điện Biên Phủ sau 50 năm chiến thắng. 

29. Điện Biên Phủ/ Võ Nguyên Giáp.- H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 551tr.; 21cm. 

355(V)(09)21 / LC 12570 
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Đây là cuốn sách tập hợp tương đối đầy đủ các công trình, các bài viết của Đại 
tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về Điện Biên Phủ. Phần đầu của cuốn sách là 
thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ; tiếp theo là những bài 
viết về Điện Biên Phủ từ hình thái chiến sự năm 1953, âm mưu của địch, kế hoạch 
quân sự Nava, đến chủ trương của ta, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ 
đến một Điện Biên Phủ sau 40 năm nhìn lại. Tất cả được Đại tướng đánh giá và 
phân tích sâu sắc. 

30. Điện biên Phủ/ Võ Nguyên Giáp. - Xuất bản lần thứ 8.- H.: Chính trị Quốc gia, 
2018. - 551tr.; 21cm. 

959.7041 / .0079356 - .0079357; M.0169312 - M.0169313 

Những bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến thắng Điện Biên Phủ về 
kinh nghiệm chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta. 

31. Động viên lệnh của Hồ Chủ tịch và của Đại tướng Tổng Tư lệnh gửi các cấp 
chỉ huy và chiến sĩ mặt trận Cao Bằng Lạng Sơn, Chiến dịch Lê Hồng Phong II 
đầu Thu Đông 1950. - {K.đ.} : Phòng Chính trị Mặt trận - Ban Tuyên huấn, 1950. - 
31tr. ; 21cm. 

3K5H3+355(V) / V 319 - 20 

Gồm thư, điện động viên của Hồ Chủ tịch và của Đại tướng Tổng Tư lệnh gửi 
các cấp chỉ huy và chiến sĩ, dân quân, du kích, vệ quốc đoàn, bộ đội địa phương mặt 
trận Cao Bằng - Lạng Sơn, Chiến dịch Lê Hồng Phong II đầu Thu Đông 1950.      

32. Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến 
tranh nhân dân ở nước ta / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1973. - 
128tr. ; 19cm. 

355(V) / 20583 - 84; 21353 - 54 / 20553 - 54 

Về chiến tranh nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng tiên phong: động viên và tổ chức 
toàn dân đánh giặc, xây dựng lực lượng, cơ sở chính trị, xây dựng căn cứ địa và hậu 
phương, vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự 
của chiến tranh nhân dân; phân tích rõ đường lối quân sự đúng đắn của Đảng quyết 
định thắng lợi của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, là nguyên nhân dẫn 
tới mọi thắng lợi trên con đường giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.      

33. Đường lối quân sự Mác xít của Đảng là ngọn cờ chiến thắng của quân đội ta 
/ Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. - H. : Sự thật, 1959. - 49tr. ; 19cm. 

355(V) / 989 - 90 

Gồm các vấn đề: Quân đội ta xây dựng và trưởng thành theo đường lối quân sự 
của Đảng; quân đội ta là một quân đội của nhân dân, một quân đội cách mạng; tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác chính trị trong quân đội; quan hệ giữa quân 
đội và nhân dân, trong nội bộ quân đội; chiến lược và chiến thuật của chiến tranh 
nhân dân.      

34. Đường tới Điện Biên Phủ: Hồi ức / Võ Nguyên Giáp; Thể hiện: Hữu Mai. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2001. - 379tr. ; 21cm. 

355V(09)21+V24 / 50667 - 68 

Hồi ức thứ hai trong bộ ba tác phẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Tập này phản ánh tương quan lực lượng giữa ta và Pháp; 
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diễn biến một số trận đánh của bộ đội ta từ năm 1945-1953 và sự chuẩn bị cho chiến 
dịch Điện Biên Phủ. 

35. Hãy xứng đáng là thanh niên anh hùng của dân tộc anh hùng, quân đội anh 
hùng / Lê Duẩn,Võ Nguyên Giáp, Song Hào. - H. : Quân đội nhân dân, 1966. - 
96tr. ; 19cm. 

355(V)13 / 849 - 50 

Giới thiệu ba bài nói chuyện của các đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Song 
Hào tại Đại hội Thanh niên quyết thắng toàn quân lần thứ nhất (18-5-1966) trong đó 
nêu lên những vấn đề cơ bản, thiết thực nhất mà mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi thanh 
niên trong lực lượng vũ trang nhân dân cần học tập, tu dưỡng, quán triệt và nghiêm 
chỉnh chấp hành.      

36. Hoạt động báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Nguyễn Thành. - H. : Lý 
luận Chính trị, 2005. - 615tr. ; 21cm. 

355(V)(092) / 58869 - 70 

Giới thiệu cuộc đời hoạt động báo chí phong phú của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
cũng như những đóng góp to lớn của ông với nền báo chí cách mạng Việt Nam. 

37. Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng 
vũ trang nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1974. - 40tr. ; 
19cm. 

3K5H6 / 23505 - 06 

Bài viết của đồng chí Võ Nguyên Giáp ca ngợi công lao to lớn của Hồ Chủ tịch, 
thiên tài của Người trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam và những cống hiến của 
Người đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới. 

38. Huấn lệnh của vận động Rèn luyện cán bộ và Chấn chỉnh quân đội của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt 
Nam / Võ Nguyên Giáp. - {K.đ.} : {K.nxb.}, {19-?}. - 109tr. ; 21,5cm. 

355(V) / V 415 

Tập Văn kiện Hội nghị, gồm 8 phần: Huấn lệnh cuộc vận động “Rèn luyện cán 
bộ chấn chỉnh quân đội”; Vấn đề luyện quân; Vấn đề tổ chức; Vấn đề học tập chiến 
thuật và kỹ thuật; Vấn đề tổng kết kinh nghiệm; Phản đối quan niệm quân sự thuần 
tuý; Bốn đặc điểm của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam; Đạo đức của người 
cán bộ quân nhân cách mạng. 

39. Huấn lệnh về cuộc thi đua Rèn luyện cán bộ cải tiến kỹ thuật / Võ Nguyên 
Giáp. - {K.đ.} : Bộ Quốc phòng, 1949. - 21tr. ; 15,5cm. 

355(V)+355.5 / 5749 - 50 

Nhiệm vụ của các ngành sản xuất quốc phòng trong thời kỳ "chuẩn bị tổng phản 
công"; thành tích và khuyết điểm của các cơ quan sản xuất từ trước đến sau hai cuộc 
thi đua "Gây cơ sở phá kỷ lục"; nội dung cuộc thi đua trên.      

40. Huấn thị của Đại tướng Tổng Tư lệnh (Đọc tại Hội nghị Cán bộ bộ đội địa 
phương và dân quân lần thứ IV, tháng 5-1950)-(Bản ghi của Thư ký đoàn). - {K.đ.} 
: Cục Dân quân - Bộ Tổng Tư lệnh, 1951. - 46tr. ; 15,5cm. 

355(V) / 16034; 7154 - 55 

Thành tích và nhiệm vụ của bộ đội địa phương và dân quân trong 2 năm tích cực 
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cầm cự và chuẩn bị tổng phản công; Nhiệm vụ cụ thể hiện nay của bộ đội địa 
phương và dân quân; các vấn đề cần chú ý.      

41. Kiểm thảo mùa Hè và chuẩn bị Thu Đông 1948: Báo cáo của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp. - [K.đ.]: Đảng bộ Liên khu 10, [19-?].- 18tr.; 
17cm. 

355(V)13 / 16030 

Sách gồm 2 phần chính: Kiểm thảo mùa hè năm 1948 (thắng lợi của ta, thất bại 
của địch và những kinh nghiệm lớn); Thu Đông năm 1948 (đánh giá tình hình 
chung, phán đoán về cuộc tấn công thu đông của địch, nguyên tắc đối phó của ta; kế 
hoạch chấn chỉnh bộ đội; tình hình dân quân; tình hình mặt trận Lào - Miên; nhiệm 
vụ của Đảng ta trong quân đội)      

42. Kiên quyết đưa sự nghiệp cách mạng đến toàn thắng / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Sự thật, 1973. - 89tr. ; 19cm. 

355(V) / 21653 - 54 

Gồm 4 bài diễn văn của đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc nhân dịp kỷ niệm ngày 
Toàn quốc kháng chiến và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam từ 1969 đến 
1972 nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm đường lối kháng chiến của Đảng ta để làm 
thất bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của kẻ thù.      

43. Kỷ niệm lần thứ 6 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam / Võ Nguyên 
Giáp, Nguyễn Duy Trinh. - H. : Sự thật, 1957. - 55tr. ; 19cm. 

3KV1.9 / 991 - 92 

Gồm 2 bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Duy 
Trinh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 6 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam tại Nhà 
hát nhân dân Hà Nội. Nội dung ôn lại quá trình phấn đấu của Đảng ta và nhắc nhở 
những nhiệm vụ cần thực hiện. 

44. Khoa học về biển và kinh tế miền biển / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1981. 
- 38tr. ; 19cm. 

333 / 31330 - 31 

Bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị về biển lần thứ nhất 
họp tại Nha Trang. Nội dung phân tích tiềm năng to lớn và vị trí rất quan trọng của 
biển nước ta đồng thời nêu rõ phương hướng xây dựng, phát triển kinh tế miền biển 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

45. Mấy kinh nghiệm lớn về chiến thuật: (Trích Báo cáo Tổng kết chiến dịch giải 
phóng Hoà Bình của Đại tướng Tổng tư lệnh).- K.đ.: Cục Quân huấn - BTTM, 1952. 
- 23tr.; 19cm.- Tài liệu học tập 

5498 - 99 

Những kinh nghiệm lớn về chiến thuật trong chiến dịch giải phóng Hoà Bình. 
Nội dung gồm 2 phần: nguyên tắc tập trung binh lực và bao vây tiêu diệt địch; chiến 
thuật đánh gần. 

46. Mấy kinh nghiệm về chiến thuật: trích Báo cáo Tổng kết chiến dịch Hòa 
Bình của Đại tướng Tổng Tư lệnh / Võ Nguyên Giáp. - {K.đ.} : Bộ Tổng Tham 
mưu, {19-?}. - 23tr. ; 19cm. 

355(V) / 981 - 82 
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Gồm 2 phần: nguyên tắc tập trung binh lực và bao vây tiêu diệt địch; chiến thuật 
đánh gần: nêu những khuyết điểm về tập trung binh lực bao vây tiêu diệt địch và 
đánh gần của các trận đánh từ Chiến dịch Biên giới về công kiên và vận động.      

47. Mấy vấn đề về cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta / Võ Nguyên Giáp. - 
H. : Sự thật, 1977.- 233tr. ; 19cm. 

33(V)3 / 27349 - 50 

Gồm một số bài nói của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại các Hội nghị khoa học - 
kỹ thuật và bản tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Nội 
dung bài nói chuyện tập trung vào đặc điểm, nội dung, phương hướng và bước đi 
của cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta. 

48. Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự 
thật, 1970. - 450tr. ; 19cm. 

355(V) / 955 - 56 

Đường lối quân sự của Đảng ta, những kinh nghiệm lớn về lãnh đạo đấu tranh vũ 
trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Những bài học thắng lợi của 
Chiến dịch Điện Biên Phủ và sự phát triển của những luận điểm cơ bản trong đường 
lối quân sự của Đảng ta. Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi của chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ.      

49. Mấy vấn đề về khoa học và giáo dục / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1986. - 
604tr. ; 19cm. 

001(V) / 39752 

Tuyển chọn một số bài nói và viết quan trọng của đồng chí Võ Nguyên Giáp về 
công tác khoa học và giáo dục. Nội dung gồm: đường lối, quan điểm của Đảng ta; 
các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp và bước đi cụ thể trong thời kỳ 
trước mắt cũng như thời kỳ tiếp theo để thực hiện đường lối đó. 

50. Một số vấn đề về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Công an nhân dân, 2005. - 271tr. ; 21cm. 

     3K5H6 / 56537 - 38  

Cuốn sách làm sáng tỏ hơn những giá trị tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; đồng thời gợi mở một số vấn đề về nguồn gốc, nội dung, đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu và cách vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới. 

51. Một số ý kiến của các vị lãnh tụ về vấn đề giáo dục. - H. : Giáo dục, 1959. - 
90tr ; 19cm.- Tài liệu nghiên cứu 

371+3K5H2 / 4037 - 38 

Tập hợp một số ý kiến, những lời phát biểu, huấn thị ... của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, các lãnh tụ, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta (đồng chí Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Văn Đồng…) về vấn đề giáo dục tại các Hội nghị của ngành giáo dục hoặc 
những bức thư gửi cho các trường làm kim chỉ nam cho cán bộ giáo dục và học sinh, 
sinh viên.  

52. Mỹ - Diệm liên tục và trắng trợn vi phạm hiệp nghị Giơnevơ/ Võ Nguyên 
Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1962. - 228tr. ; 19cm.     

32VM / 7731 - 32  
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Gồm các bức thư, điện văn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân 
đội nhân dân Việt Nam từ 5-12-1954 đấn 15-6-1962 gửi Ủy ban Quốc tế giám sát và 
kiểm sát ở Việt Nam. Nội dung các bức thư, điện văn đưa ra các bằng chứng tố cáo 
việc Mỹ - Diệm liên tục và trắng trợn vi phạm hiệp nghị Giơnevơ, và bày tỏ thái độ 
cực lực phản đối các hành vi đó đồng thời kiến nghị Ủy ban này thực hiện chức 
năng của mình nhằm đảm bảo hiệp định Giơnevơ được thi hành nghiêm chỉnh.        

53. Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1972. - 251tr. ; 19cm. 

355V / 20255 - 56 

Gồm 5 bài phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm phân tích tính chất, 
mục đích, thủ đoạn đánh phá cùng những thất bại thảm hại của cuộc chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ, nêu bật tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, nêu lên đường lối chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc, vị trí chiến lược của chiến tranh nhân dân địa phương và các lực lượng vũ 
trang địa phương, sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông 
biển.      

54. Nghệ thuật bao vây cắt cầu hàng không của địch trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Quý. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 171tr. ; 
19cm. 

355.03 / LC 6828 - 29 

Gồm bài nói chuyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bộ đội pháo binh và 
pháo cao xạ trước khi bước vào chiến dịch; bài viết bàn về những yếu tố chính liên 
quan mật thiết đến việc tổ chức bao vây, cắt cầu hàng không của địch và nghệ thuật 
bao vây, cắt cầu hàng không của địch trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.     

55. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp. - 
H. : Công an nhân dân, 2007. - 543tr. ; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh) 

3K5H6 / 62219 - 20 

Tuyển chọn những bài nói và viết hay nhất trong nhiều năm của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tâm huyết của Đại tướng trong việc 
nghiên cứu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chủ tịch với cái nhìn sâu sắc và 
toàn diện nhất về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. 

56. Ngọn lửa cách mạng đang rực cháy ở nông thôn miền Nam / Võ Nguyên 
Giáp. - H. : Sự thật, 1960. - 103tr. ; 20cm. 

32(V)01 / 5975 - 76 

Khái quát quá trình đấu tranh chống Mỹ - Diệm của nông dân miền Nam từ hòa 
bình lập lại đến năm 1960, qua đó giúp người đọc thấy được tình hình phát triển của 
cách mạng miền Nam và vai trò vĩ đại của nông dân trong sự nghiệp giải phóng 
miền Nam. 

57. Nhật lệnh, diễn từ và thư động viên (1944-1962) / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự 
thật, 1963. - 383tr. ; 19cm. 

355(V) / 983 - 84 

Nhật lệnh, diễn từ và thư động viên của đồng chí Võ Nguyên Giáp tập hợp theo 
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thứ tự thời gian trong quá trình 18 năm (1944-1962), phản ánh đường lối đấu tranh 
vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình 
chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.      

58. Nhiệm vụ quân sự của chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Báo cáo của đồng 
chí Văn tại Hội nghị Cán bộ Đảng ngày 14-18/1/1949/ Võ Nguyên Giáp. - {K.đ.} : 
Ban Tuyên huấn Liên khu Bốn, 1949. - 54tr. ; 16cm. 

355V(03)+355(V)(09)21 / 22359 

Nhận định tình hình chiến sự năm 1948, khẳng định sự đúng đắn trong chủ 
trương chiến lược của ta, khẳng định chiến tranh đã bước sang giai đoạn II. Phân 
tích giai đoạn II sẽ tiến triển như thế nào và những nhiệm vụ quân sự cần kíp trước 
mắt.   

59. Nhiệm vụ quân sự trước mắt chuyển sang Tổng phản công / Võ Nguyên Giáp. 
- Bộ Quốc phòng, 1950. - 99tr. ; 17,5cm. 

355(V) / 957 - 58 

Những nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài của cách mạng Việt Nam, nhằm 
chuyển hướng chiến lược, tiến hành tổng phản công đi tới thắng lợi. Gồm các nội 
dung: Chiến tranh nhân dân trong hai năm cầm cự và chuẩn bị tổng phản công; năm 
1950 - một năm chuyển hướng chiến lược; phương châm lớn của giai đoạn thứ ba - 
giai đoạn Tổng phản công; nhiệm vụ quân sự cần kíp; kiện toàn lãnh đạo chiến 
tranh, tổng động viên toàn lực chuyển sang tổng phản công. 

60. Những bài viết và nói chọn lọc thời kỳ đổi mới / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2001. - 563tr. ; 20cm. 

32(V)2 / LC 4809 - LC 4810  

Cuốn sách tuyển chọn những bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp từ năm 1989 đến năm 2001 được bố cục thành 3 phần: Về tư tưởng Hồ Chí 
Minh; Về sự nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội; Về sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Phần cuối là đôi dòng suy ngẫm. 

61. Những chặng đường lịch sử / Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 
648tr. ; 21cm. 

355(V)(09)+V24 / 71588 – 89 

Bao gồm 2 tập hồi ức "Từ nhân dân mà ra" và "Những năm tháng không thể nào 
quên" đề cập tới 2 thời kỳ đấu tranh cách mạng: thời kỳ từ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa 
đến tháng Tám năm 1945, thời kỳ từ ngày thành lập nước 2-9-1945 đến ngày Toàn 
quốc kháng chiến 19-12-1946.      

62. Những kinh nghiệm lớn của Đảng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và xây 
dựng lực lượng vũ trang cách mạng / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1961. - 83tr. 
; 19cm. 

355(V) / 975 - 76 

Gồm 3 phần: Đảng ta lãnh đạo công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và cuộc 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công; Đảng ta lãnh đạo thắng lợi cuộc 
kháng chiến lâu dài chống Pháp và can thiệp Mỹ; Đảng lãnh đạo thành công công 
cuộc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân.      

63. Những năm tháng không thể nào quên/ Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 3.- Tp. 
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Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 409tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

959.704092Nh556N / VN.0081811 -  VN.0081812 

Cuốn sách là hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm lần thứ tám 
mươi ngày sinh của Bác Hồ, sách bắt đầu viết từ mùa Xuân năm 1970 và hoàn thành 
vào mùa Xuân năm 1972. Đây là những dòng thành kính để góp phần cùng đồng 
bào và các đồng chí hồi tưởng đến Người, đến công lao của Người với dân tộc và 
đất nước, đến những lời dặn lại chúng ta trước lúc ra đi. 

64. Pắc Bó nguồn suối / Võ Nguyên Giáp. - H. : Văn hóa dân tộc, 1990. - 113tr ; 
19cm. 

V24 / LC 1277 - 78 

Cuốn sách giới thiệu một số bài của đồng chí Võ Nguyên Giáp viết trước ngày 
tổng khởi nghĩa và những năm đầu kháng chiến chống Pháp về hoạt động chuẩn bị 
và tiến hành tổng khởi nghĩa ở khu giải phóng Việt Bắc. 

65. Phát động du kích chiến tranh: Nhiệm vụ căn bản trong giai đoạn này / Võ 
Nguyên Giáp. - {K.đ.}: Chính trị Cục, 1948. - 18tr. ; 16cm. - (Tủ sách Vệ quốc 
quân) 

Kỷ niệm cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của địch vào Vịêt Bắc. 

355(V) / 15133 - 34; 15631; 16394 

Bản Huấn thị của Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia Dân quân tự vệ Việt Nam 
(số 115/BT ngày 14-11-1947) nêu lên phương châm quân sự căn bản để chiến thắng 
giặc Pháp lúc đó là phát động du kích chiến tranh, vạch ra cho các cấp U.B.K.C., 
cho toàn thể bộ đội, dân quân hiểu rõ điều đó, nêu những công việc chính cần làm 
để hoàn thành nhiệm vụ phát động du kích chiến tranh.      

66. Quán triệt đường lối quân sự của Đảng, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu 
của lực lượng vũ trang sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.- H.: Quân đội nhân 
dân, 1964.- 130 tr. 

355(V) /  995 - 96 

Gồm 4 bài viết của các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Song Hào, Văn Tiến Dũng, 
Nguyễn Chí Thanh. Nội dung: quán triệt đường lối quân sự, quan điểm giai cấp và 
thực tiễn xây dựng, chiến đấu của lực lượng vũ trang cách mạng và tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức. 

67. Quân đội anh hùng: Tập hồi ký.- H.:Kim Đồng, 1964 

355(V)01 / 1575 - 76 

Tuyển chọn một số hồi ký trong đó có bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Nội dung các bài viết về truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, một quân đội có tinh 
thần nồng nàn yêu nước, yêu nhân dân, một lòng một dạ trung thành với Đảng, với 
giai cấp, có tinh thần lạc quan cách mạng, dũng cảm vượt mọi khó khăn quyết chiến, 
quyết thắng quân thù... 

68. Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên! / Võ Nguyên Giáp.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 183tr.; 21cm. 

355(V)(09) / 76950- 76951 

Tập hợp một số bài nói, bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Diễn văn của 
Đại tướng trong ngày Độc lập; Khoa học về biển và kinh tế biển… 
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69. Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh / Biên soạn: Nguyễn Trọng Hàm, Đặng Văn 
Tích, Hoàng Kim Đáng. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 203tr. ; 21cm. 

355(V)(09)21+77(V) / 56636 - 37;  LC 7131 - 32 

Cuốn sách gồm hình ảnh và các nội dung: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
chống Pháp của Hồ Chủ tịch; hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (cuộc chiến 
đấu trong vòng vây - trận Hà Nội); Trung đoàn Thủ đô qua các thời kỳ; hình ảnh các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, gặp gỡ với các chiến sĩ quyết tử. 

70. Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới / 
Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1975. - 84tr. ; 17cm. 

355(V) / 24733 - 34 

Khái quát quá trình đấu tranh cách mạng, đấu tranh vũ trang cách mạng, khởi 
nghĩa toàn dân, chiến tranh nhân dân của nhân dân ta trong 30 năm kháng chiến 
chống Pháp - Mỹ. Nhiệm vụ mới của lực lượng vũ trang nhân dân ta trong giai đoạn 
mới - giai đoạn xây dựng CNXH.      

71. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng: Hồi ức/ Võ Nguyên Giáp.- H.: 
Quân đội nhân dân, 2017. - 366tr.; 20cm. 

959.7043 / LC.0014248 - LC.0014249 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp hồi tưởng lại những quyết sách chiến lược của Bộ 
Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh từ việc hoạch định chính sách đến 
việc chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện ở chiến trường và huy động sức mạnh của 
cả dân tộc để kết thúc chiến tranh một cách có lợi nhất vào thời điểm Xuân 1975, 
qua đó phản ánh nhãn quan chiến lược, sự sáng suốt và nhạy bén, tinh thần quyết 
đoán của Bộ thống soái tối cao, đặc biệt trong những thời cơ lớn, cũng như tinh thần 
làm việc toàn tâm, toàn ý, mưu trí, sáng tạo của các cơ quan Tổng  hành dinh. 

72. Tổng tập hồi ký/ Võ Nguyên Giáp. - Tái bản lần 2.- H.: Quân đội nhân dân, 
2018. - 1359tr.; 27cm. 

959.7 / M.0168822 - M.0168823; V.0016157 - V.0016158 

Tập hợp những tác phẩm hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghi lại ở 
những thời điểm khác nhau trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: “Từ nhân 
dân mà ra”, “Những năm tháng không thể nào quên”, “Chiến đấu trong vòng vây”, 
“Đường tới Điện Biên Phủ”, “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử”, “Tổng hành dinh 
trong mùa xuân toàn thắng”... 

73. Tổng tập luận văn / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 996tr. ; 
27cm. T.3 

355(V)(09) / V 9438 - 39 / LCV 968 - 69 

Bố cục gồm 2 phần chính: Phần 1: Một số tác phẩm, bài viết, bài nói, về cách 
mạng khoa học - kỹ thuật và kinh tế, giáo dục...; Phần 2: Một số tác phẩm, bài viết, 
bài nói trong thời kỳ đổi mới. 

74. Từ nhân dân mà ra: Hồi ký / Võ Nguyên Giáp.- H.: Quân đội nhân dân, 2017. - 
251tr.; 20cm. 

959.704092 / LC.0014364 - LC.0014365 

Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ghi lại chặng đường lịch sử vô cùng 
oanh liệt của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. 
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75. Tư tưởng Bác Hồ soi sáng sự nghiệp đổi mới của chúng ta / Võ Nguyên Giáp. 
- H. : Sự thật, 1990. - 127tr. ; 19cm. 

3K5H6 / 40713 - 14 

Gồm một số bài phát biểu trong Hội thảo quốc tế năm 1990 “Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ kiên cường, nhà 
văn hóa lớn” và một số hồi ức, kỷ niệm về Bác trong những sự kiện trọng đại. 

76. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam/ Võ Nguyên Giáp 
chủ biên. - Xuất bản lần thứ 7.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017. - 403tr.; 21cm. 

3K5H6 / 78540 - 78541 

Nội dung được trình bày theo hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp, về chiến lược và sách lược cách 
mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư 
tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh. 

77. Thanh niên với cách mạng khoa học kỹ thuật / Võ Nguyên Giáp. - H. : Thanh 
niên, 1981. - 294tr. ; 19cm. 

3KTV.4 / 32388 - 89 

Tập hợp các bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 30 và một số các bài nói chuyện với cán bộ ở 
Viện khoa học Việt Nam, Viện khoa học kỹ thuật quân sự, Hội nghị các cán bộ 
giảng dạy và  nghiên cứu của các trường đại học,...Nội dung thể hiện những quan 
điểm cơ bản của Đảng về đường lối và phương hướng phát triển khoa học - kỹ thuật 
ở nước ta. 

78. Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi / Võ Nguyên 
Giáp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018. - 262tr.; 19cm. 

335.4346/.0079249 - .0079250; M.0169296 - M.0169297 

Cuốn sách bao gồm một số bài nghiên cứu đã được công bố của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp về tư tưởng Hồ Chí Minh.      

79. Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
vĩ đại của nhân dân ta: Bài nói tại Hội nghị Tổng kết công tác quân sự địa 
phương Quân khu 3 / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1967. - 61tr. ; 
19cm. 

355(V) / 953 - 54 

Nội dung đề cập đến các vấn đề: Dân quân tự vệ là một lực lượng chiến lược 
trong đấu tranh cách mạng của nhân dân ta; Dân quân tự vệ giữ vai trò chiến lược 
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; Ra sức xây dựng lực lượng dân quân tự 
vệ…      

80. Về căn bản chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của thời kỳ thứ nhất: Báo cáo 
của đồng chí Văn tại Hội nghị Sơ kết đợt 1 Chiến dịch Trần Hưng Đạo ngày 3 và 
4 -1-1951.- Kn, Cục Tuyên huấn, 1951.-20tr. 

355(V)/ 6486 - 87 

Báo cáo nêu lên mục đích, kết quả và những nguyên nhân thắng lợi của thời kỳ 
thứ nhất (đợt 1 của chiến dịch). 
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81. Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới/ Võ Nguyên Giáp.- H.: 
Quân đội nhân dân, 1979.- 20 tr.;19cm. 

355(V)/ 30114 -15 

Gồm 4 bài: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa; Cả nước một lòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa; Nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi, giặc xâm lược nhất định thất 
bại; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. 

82. Về nhiệm vụ phát triển nền khoa học quân sự Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. - 
H. : Quân đội nhân dân, 1970. - 40tr. ; 19cm 

355(V) / 977 - 78 

Báo cáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị Khoa học quân sự toàn 
quân tháng 9-1970 về đẩy mạnh công tác tổng kết và nghiên cứu, phát triển nền 
khoa học quân sự Việt Nam, tích cực góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.      

83. Về nhiệm vụ xây dựng kinh tế của Quân đội nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên 
Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1977. - 80tr. ; 19cm. 

355(V) / 26685 - 86 

Bài nói gồm 7 phần: Phân tích bước phát triển mới của nhiệm vụ cách mạng và 
nhiệm vụ quân sự; Ý nghĩa to lớn của việc quân đội làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế; 
Mục tiêu, phương hướng làm kinh tế của quân đội; Đẩy mạnh cách mạng khoa học 
kỹ thuật, trách nhiệm đào tạo con người của quân đội, công tác tổ chức của đảng đối 
với nhiệm vụ mới; Tính chất và nguyên tắc giải quyết các mối quan hệ giữa các đơn 
vị xây dựng kinh tế với các ngành của Nhà nước, với chính quyền và nhân dân địa 
phương.      

84. Về sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự 
thật, 1978. - 89tr. ; 19cm. 

32(V) / 28096 - 97 

Đề cập đến những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, 
chứng minh tính khoa học và cách mạng, tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng là 
nguồn gốc sức mạnh của cách mạng Việt Nam. 

85. Về tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài phát biểu (có chỉnh lý) tại cuộc Hội thảo khoa 
học lần thứ nhất đề tài "Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt 
Nam", ngày 29 và 30 tháng 10 năm 1992 tại Hà Nội)/ Võ Nguyên Giáp. - H : 
Quân đội nhân dân, 1993. - 52tr. ; 19cm. 

3K5H6 / LC 1332 - 33 

Khái quát quá trình hình thành, nguồn gốc, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí 
Minh và mấy suy nghĩ về phát triển và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công 
cuộc đổi mới hiện nay. 

86. Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân / Võ Nguyên 
Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1973. - 268tr. ; 19cm. 

355(V) / 21718 - 19 

Luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản. 
Truyền thống và kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của dân tộc ta. Sự sáng 
tạo của Đảng và nhân dân Việt Nam về vũ trang quần chúng cách mạng và xây dựng 
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quân đội nhân dân. Vũ trang quần chúng cách mạng mạnh mẽ và rộng khắp, xây 
dựng quân đội nhân dân chính quy và hiện đại. 

87. Xây dựng kinh tế một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quân đội trong giai 
đoạn mới / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1978. - 73tr. ; 22cm. 

355(V) / 27791 - 90 

Bài phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lớp học quản lý kinh tế của cán 
bộ cao cấp toàn quân tháng 10-1976 đề cập những chủ trương lớn của Đảng trên mặt 
trận kinh tế, các biện pháp về tổ chức, quản lý, công tác cán bộ và sự phối hợp với 
các ngành trong nước.      

88. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1976. - 91tr. ; 19cm. 

355(V) / 25759 - 60 

Quán triệt Nghị quyết lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhiệm 
vụ quốc phòng và bảo vệ an ninh trong giai đoạn mới. Bài viết đề cập đến đường lối 
và nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng trong giai đoạn nhân dân ta bước vào thời 
kỳ hòa bình xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. 

      2. Tư liệu 

1. Bài nói của đồng chí Văn tại Hội nghị Tổ trưởng chuyên gia C (24-9-71) / Võ 
Nguyên Giáp. - [k.đ] : [C100], 1971. - 39tr. ; 27cm. 

355(N441) / T 5002 

Nguyên văn bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp gồm 2 vấn đề: Tình 
hình chung của của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 3 nước 
Đông Dương trong những năm gần đây, âm mưu của địch và nhiệm vụ sắp tới của 
ta; Nhiệm vụ sắp tới của Đảng ta đối với cách mạng Lào và trách  nhiệm của chuyên 
gia. 

2. Bài nói của đồng chí Võ Nguyên Giáp về chính sách khoa học và kỹ thuật ở 
Trường Nguyễn Ái Quốc ngày 26-5-1981 / Võ Nguyên Giáp. - H. : Trường 
Nguyễn Ái Quốc, 1981. - 29tr. ; 26cm. 

001(V) / T 8909 

Nội dung bài nói chuyện nhằm quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính 
sách khoa học kỹ thuật 

3. Bài nói chuyện của đồng chí Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị 
Khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ 2 / Võ Nguyên Giáp. - H. : Thư viện Quân 
đội, 1978. - 169tr. ; 25cm. 

33(V)/T 3946 - 47 

Ghi nguyên văn bài nói của đồng chí Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp về đẩy 
mạnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp nước ta tại Hội nghị 
Khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ 2. 

4. Chiến thắng Điện Biên Phủ: Thư mục trích dẫn. - H. : Thư viện Quân đội, 
1974. - 138tr. ; 27cm. 

016:355+016:355V(09)21 / T 1547 - 48  

Trích dẫn lời nhận định, đánh giá, ca ngợi của các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
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Nhà nước ta và dư luận nước ngoài về chiến thắng Điện Biên Phủ.       

5. Đẩy mạnh công tác tổng kết và nghiên cứu, phát triển nền khoa học quân sự 
Việt Nam tích cực góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược: Bài nói tại Hội nghị 
Công tác khoa học quân sự toàn quân tháng 9/1970/ Võ Nguyên Giáp. - H. : Học 
viện Chính trị, 1972. - 26tr. ; 32cm. 

355(V)01 / T 4808 - 09  

Bàn về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác 
khoa học quân sự. Nội dung gồm: 1. Mấy nét về sự hình thành và phát triển của 
khoa học quân sự vô sản. 2. Sự hình thành và phát triển của khoa học quân sự Việt 
Nam. 3. Đặc điểm của khoa học quân sự Việt Nam. 4. Nội dung và phạm vi của 
khoa học quân sự Việt Nam. 5. Mấy điểm cần nắm vững trong công tác khoa học 
quân sự. 

6. Điện Biên Phủ, cây cột mốc bằng vàng: nói chuyện với bạn đọc Báo ảnh Việt 
Nam, tháng 5-1984 / Võ Nguyên Giáp.- H.: Viện Lịch sử Quân sự,1984.- 10 tr. 

T 10828 

Bài nói chuyện với bạn đọc Báo ảnh Việt Nam vào tháng 5-1984 của Đại tướng 
về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.  

7. Đội quân giải phóng / Võ Nguyên Giáp. - [K.đ.] : [K.nxb.], 1947. - 73tr. ; 25cm. 

355(V)13 / T 2011-12; T 131; T 1129 

Bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên 
truyền Giải phóng quân, ghi lại một cách khá chi tiết ký ức về sự ra đời, những trận 
đánh đầu tiên và bước đường phát triển cũng như những kinh nghiệm của Giải 
phóng quân trong thời gian ngắn nhưng đã trở thành Quân đội quốc gia của một 
nước Dân chủ cộng hòa.     

8. Đội quân giải phóng / Võ Nguyên Giáp. - H. : Thư viện Quân đội, 1947. - 53tr. ; 
20cm. 

355V(09) / T 6948 - 49 

Ghi lại những bước đường phát triển và những kinh nghiệm thành công của Giải 
phóng quân - một đội quân mới thành lập được 3 năm (1944-1947) nhưng đã phát 
triển thành Quân đội quốc gia của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.     

9. Giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh sau lưng địch, phá âm mưu mới của 
địch ở đồng bằng Bắc Bộ (Báo cáo của đồng chí Văn đọc tại Hội nghị Cán bộ 
địch hậu Bắc Bộ ngày 3-10-1953) / Võ Nguyên Giáp. - H. : Thư viện Quân đội, 
1978. - 79tr. ; 28cm. 

355(V) / T 3226 - 27 

Tập hợp một số báo cáo tại Hội nghị Cán bộ địch hậu Bắc Bộ ngày 3-10-1953, 
về các vấn đề: Giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh sau lưng địch, phá âm mưu 
mới của địch ở đồng bằng Bắc Bộ của đồng chí Võ Nguyên Giáp ( báo cáo này nêu 
rõ tình hình của ta âm mưu mới của địch, phương châm công tác, những nhiệm vụ 
chính của ta ở sau lưng địch); Chống càn quét; Tình hình địch dồn làng lập trại tập 
trung; Chống địch dồn làng lập trại tập trung; Công tác chống giặc bắt lính; Ý kiến 
của Ban Kinh tế Trung ương về vấn đề kinh tế trong vùng sau lưng địch.  

10. Một quyết định quyết định Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - H. : Thư viện 
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Quân đội, 1989. - 4tr ; 30cm. 

355V(09)21 / T 13033 

Bài phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người chỉ huy trận quyết chiến 
chiến lược Điện Biên Phủ do Toà soạn Tạp chí Lịch sử Quân sự thực hiện, nhân dịp 
kỷ niệm 35 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nội dung xoay quanh quyết 
định thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc, 
tiến chắc”. 

11. Nhận rõ đúng sai, phát huy tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết 
nhất trí, nâng cao chí khí chiến đấu, tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
quân đội, củng cố quốc phòng / Võ Nguyên Giáp. - [k.đ] : [k.nxb], 19? 

355(V)13 / T 101 

Báo cáo kết luận của Tổng Quân ủy do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bí thư Tổng 
Quân ủy trình bày tại Hội nghị Chỉnh huấn của cán bộ trung cao cấp trong quân đội, 
ngày 9 và 10 tháng 6 năm 1957. 

12. Phát huy tinh thần triệt để cách mạng, kiên quyết chống tư tưởng hữu 
khuynh: Thư mục trích dẫn (Trích các tác phẩm của Mác, ...& các đ/c lãnh đạo 
Đảng, quân đội ta). - H. : Thư viện Quân đội, 1965. - 80tr. ; 30cm. 

016:3K / T 1008 - 09 

Trích các tác phẩm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Stalin, Mao Trạch Đông và các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, quân đội ta (đồng chí Võ Nguyên Giáp,…) về tư tưởng hữu 
khuynh và chống tư tưởng hữu khuynh. 

13. Phân rõ đúng sai, phát huy tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết 
nhất trí, nâng cao chí khí phấn đấu, tích cực thực hiện xây dựng quân đội, củng 
cố quốc phòng: Báo cáo Kết luận của Tổng Quân ủy do đồng chí Võ Nguyên 
Giáp đọc tại Hội nghị Chỉnh huấn của cán bộ trung cao cấp trong quân đội ngày 
9-10/6/1957 / Võ Nguyên Giáp.- H.: K.n., 1957 

355(V)13/ T101 

Tài liệu gồm: Kết luận về phương châm giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng, 
đồng thời trích đăng mục III trong nghị quyết Trung ương về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. 

14. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lê-nin về các mối quan hệ: Thư mục trích 
dẫn.- H. : Thư viện Quân đội, 1971. - 47tr.; 30cm. 

T.3:  Về con người và vũ khí. 

016:355 / T 1015 - 16 

Trích các tác phẩm kinh điển của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Stalin, Hồ Chí Minh, 
Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo Đảng, quân đội ta về nhân lực và vũ khí trong 
quân đội ta. 

15. Sơ lược lịch sử tổ chức Đảng trong quân đội: Bài của đồng chí Bí thư Trung 
ương Quân uỷ tại Hội nghị Cán bộ Đảng trong quân đội / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Thư viện Quân đội sao lục, 1978. - 10tr. ; 28cm. 

355(V)13 / T 3439 - 40 

Trích báo cáo của đồng chí Bí thư Trung ương Quân ủy, ghi trong biên bản Hội 
nghị Cán bộ Đảng trong quân đội lần thứ 3, diễn ra 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 
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tháng 7 năm 1948. 

16. Tạo một chuyển biến mạnh mẽ về công tác tư tưởng: Thư mục.- H. : Thư 
viện Quân đội, 1964. - 132tr. ; 28cm. 

016:355 / T 143 

Trích các tác phẩm kinh điển của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Stalin, Mao Trạch 
Đông, Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, quân đội ta (như đồng chí Võ Nguyên 
Giáp) về công tác tư tưởng trong Đảng và trong quân đội. 

17. Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng. Triệt để chống chủ 
nghĩa cá nhân: Trích các tác phẩm kinh điển & các tác phẩm của các đ/c lãnh 
đạo Đảng & quân đội ta. - H. : Thư viện Quân đội, 1965. - 102tr. ; 29cm. 

016:3K+016:1DL / T 1023 - 24 

Trích các tác phẩm kinh điển của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Stalin, Hồ Chí Minh 
và các vị lãnh đạo Đảng, quân đội ta như các đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, 
Song Hào, Nguyễn Chí Thanh… về phẩm chất đạo đức cách mạng và kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhân. 

18. Tin tưởng, phấn khởi tiến lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử trong 
giai đoạn cách mạng mới / Võ Nguyên Giáp. - H. : Văn phòng Quân uỷ Trung 
ương, 1975. - 73tr. ; 28cm. 

355(V)13 / T 1942 - 43 

Lược ghi bài nói chuyện của đồng chí Bí thư Quân ủy Trung ương với Hội nghị 
Cán bộ cao cấp toàn quân ngày 28 tháng 1 năm 1975. 

19. Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia Việt Nam gửi Ban Xung phong Lào Bắc 
(1948) / Võ Nguyên Giáp.- H.:Thư viện Quân đội sao lục  

355(V) / T 54 - 55 

Gồm công văn của Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia Việt Nam - Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp và thiếp của Hồ Chủ tịch gửi Ban Xung phong Lào Bắc cùng với báo 
cáo của Ban Cán sự Lào Bắc kính gửi Chính ủy Liên khu 10 và Tổng Chính ủy. 

20. Thư, nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi cán bộ, 
chiến sĩ Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - H. : Phòng Lưu trữ - Bộ Quốc phòng, 
1994. - 52tr ; 30cm. 

355V(09) / T 15358 

Tập hợp một số thư, nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi 
các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

21. Vấn đề nâng cao sức chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của bộ đội ta: Thư 
mục trích dẫn. - H. : Thư viện Quân đội, 1964. - 80tr. ; 27cm. 

016:355 / T 556 

Trích các tác phẩm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí 
Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, quân đội ta (đồng chí Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến 
Dũng…)về nâng cao sức chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta. 

22. Vấn đề quyết định: Thay đổi cách đánh / Võ Nguyên Giáp. - H. : Thư viện 
Quân đội, 1989. - 6tr. ; 29cm. 

355(V)(09)21/ T 13035 - 36 
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Trả lời phỏng vấn báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng chỉ huy Chiến 
dịch Điện Biên Phủ, kể về quyết định khó khăn “thay đổi cách đánh” trong Chiến 
dịch Điện Biên Phủ. Thực tế đã chứng minh đó là quyết định hoàn toàn đúng 
đắn.      

  3. Sách ngoại văn 

1. Dien Bien Phu / Vo Nguyen Giap. - 4e édi. - [k.đ] : langues E'trangères, 1984. - 
188p ; 19cm. 

355V(09) / F 7692 - 93 

Cuốn sách là những ghi chép, phân tích, hệ thống lại của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp về toàn bộ quá trình diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử và thắng lợi 
của chiến cuộc Đông - Xuân  năm 1953-1954  

2. Dien Bien Phu / Vo Nguyen Giap. - H. : The gioi, 2004. - 261tr. ; 20cm. 

355(V)(09)21/ A 12442 - 44 

Hình thái chiến sự vào mùa hè 1953; Âm mưu mới của địch: kế hoạch Nava; Chủ 
trương của ta trong Đông Xuân 1953-1954; Tình hình địch, chủ trương của ta, diễn 
biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; ý nghĩa và bài học thắng lợi; Phụ lục 
gồm nhật lệnh, thư và lệnh động viên trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và các chiến 
dịch phối hợp Đông Xuân 1953-1954. 

3. Điện Biên Phủ: Rendezvous with history/ Võ Nguyên Giáp.- H.: Thế giới, 
2008. - 479p.; 21cm. 

A 12927 

Tác phẩm viết về những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống 
Pháp, mở màn là chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và kết thúc là Chiến dịch 
Điện Biên Phủ. Đây là tập hồi kí thứ 3 trong bộ ba tác phẩm về kháng chiến 
chống Pháp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chiến đấu trong vòng vây, Đường 
tới Điện Biên và Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử. Quan điểm của phía bên kia 
(Pháp) cũng được thể hiện trong cuốn sách này. 

4. Essential tasks of the scientific and technological revolution in agriculture / 
Võ Nguyên Giáp. - H. : Foreign Language, 1979. - 75p. ; 19cm. 

333(V) / A 10217 - 18; A 10156 

Nội dung chính trong bài phát biểu của Đại tướng xác định phải đẩy mạnh cách 
mạng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm nền tảng cơ bản 
cho sự phát triển công nghiệp. 

5. Guerre du peuple contre guerre aéronavale US / Võ Nguyên Giáp. - HaNoi : 
Langues Etrangeres, 1975. - 247p ; 19cm. 

355(V) / F 1949 - 50 

Nhân dịp Hội nghị Quân sự được tổ chức năm 1969-1970, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp nêu bật những nguyên nhân dẫn tới thất bại của cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân mà đế quốc Mỹ nhằm vào miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1965-
1968. 

6. People's war people's army The Viet Cong Insurrection manual for 
underdeveloped countries / Vo Nguyen Giap. - New York : Frederick A. Praeger, 
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1962. - 217p. ; 20cm. 

355(V)09 / A 11598 

Viết về cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam chống lại đế quốc Pháp và sự can 
thiệp của Mỹ (1945-1954), chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân, những kinh 
nghiệm lớn của Đảng trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang và xây dựng lực 
lượng vũ trang cách mạng, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. 

7. The Military Art of People's war: Selected writings of General Vo Nguyen 
Giap / Vo Nguyen Giap; Ed. by Russell Stetler. - New York : Monthly Review, 1970. 
- 332p. ; 21cm. 

355(V) / A 2048 

Sách gồm ba phần. Phần 1 viết về cuộc kháng chiến chống Pháp: những bước 
khởi đầu để thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cho tới khi nổ ra chiến tranh 
1946-1954, Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến thắng nhờ sức mạnh từ nhân dân. 
Phần 2 viết về chiến tranh tại miền Nam: nhân dân miền Nam sẽ chiến thắng và 
giành lại độc lập nhờ đường lối chính trị và quân sự sáng suốt của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Xác định nhiệm vụ cách mạng dân tộc và dân chủ phải kết hợp chặt chẽ 
với nhau. Phần 3 viết về chiến tranh leo thang: phỏng vấn những người trực tiếp 
tham gia cuộc chiến, sự thất bại của Quân đội Mỹ, chiến thắng vĩ đại của dân tộc 
Việt Nam trong những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến. 

8. The road to Đien Bien Phu / Vo Nguyen Giap. - H. : Foreign Languages, 2004. 
- 461tr. ; 20cm. 

355(V)(09)21+V24 / A 12439 - 41 

Hồi ức thứ hai trong bộ ba tác phẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Tập này phản ánh tương quan lực lượng giữa ta và Pháp; 
diễn biến một số trận đánh của bộ đội ta từ năm 1945-1953 và sự chuẩn bị cho 
Chiến dịch Điện Biên Phủ 

9. Unforgettable days / Vo Nguyen Giap. - H. : Foreign Languages P., 1975. - 
430p. ; 19cm. 

3K5H6 / A 1914 - 15 

Hồi ức, ghi lại một số hình ảnh của Bác Hồ trong những năm tháng của thời kỳ 
đầu mới giành được chính quyền, khi vận mệnh của Tổ quốc đã có lúc như “ngàn 
cân treo sợi tóc”. Dưới bàn tay chèo lái của Bác, sự lãnh đạo tài tình của Trung ương 
Đảng, khí thế của nhân dân ta từ thành thị đến làng quê, từ Bắc chí Nam, cùng với 
tình hình “thù trong giặc ngoài” rối ren, phức tạp đều được phác hoạ đầy đủ. 

10. Unforgettable days / Vo Nguyen Giap. - H. : Foreign Languages, 2004. - 395tr. 
; 20cm. 

3K5H6+355(V)(09) / A 12436 - 38 

11. Unforgettable days/ Võ Nguyên Giáp.- H.: Thế giới, 2010. - 404p.; 21cm. 

A 12936 - A 12937 

Cuốn hồi kí của tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng 
của thời kỳ đầu đất nước ta mới giành được độc lập. Qua đó ta thấy được sự lãnh 
đạo tài tình của Bác, của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chống lại thù trong giặc 
ngoài và hình dung được điều kiện, hoàn cảnh khó khăn của đất nước ta thời bấy 
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giờ. 

12. Vo Nguyen Giap selected writings. - H. : Foreign Languages, 1977. - 514p. ; 
21cm. 

355(V) / A 4360 - 61 

Tuyển tập những bài phát biểu, bài viết quan trọng nhất của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trong giai đoạn 1969-1972. Nội dung tập trung vào ba vấn đề: chiến 
tranh nhân dân chống lại Không quân và Hải quân Mỹ, kháng chiến giành lại độc 
lập tự do cho dân tộc Việt Nam, trang bị vũ trang cho lực lượng cách mạng, xây 
dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

13. Нацтонально - освободительная война во вытиамечк: Oбщая линия 
стратегия и тактика / Võ Nguyên Giáp. - изд.2. - Ханой : Литературы 
издательство, 1971. - 164c ; 20cm. 

355(V) / X 523 - 24 

Bàn về đường lối chiến lược, chiến thuật của cuộc chỉến tranh giải phóng dân tộc 
ở Việt Nam, về vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố chính của mọi thắng lợi. 

14. Основной опыт нашей партии по руководству вооруженной 
революционной борьбой / Во Нгуен Зиап. - Ханой : Литературы, 1962, 106с 
.- 20cm. 

355(V) / X 826 - 25   

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về những kinh nghiệm quí báu của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trong lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng ở Việt Nam. 

II . BÀI BÁO - TẠP CHÍ  

1. "Phải nghiên cứu tổng kết tư tưởng học thuyết quân sự Việt Nam" / Võ Nguyên 
Giáp.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 1996, tháng 2 .-tr.: 16-18  

T 90 

2. "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc 
lập" / Võ Nguyên Giáp.-  Sự kiện và Nhân chứng, 2005, số 139.-tr.: 7  

B 3b 

3. "Giấc mơ của nhiều thế hệ đã thành hiện thực" / Võ Nguyên Giáp.- Sự kiện và 
Nhân chứng, 2005, số 136.- tr. 3+7  

B 3b 

4. 30-4, thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc đấu tranh giành độc lập và thống 
nhất, mở ra kỷ nguyên mới tiến lên chủ nghĩa xã hội: nhân kỷ niệm 25 năm ngày 
toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30-4-1975 - 30-4-2000) / Võ 
Nguyên Giáp.- Tạp chí Cộng sản, 2000, số 8, th. 4 

T 10  

5. 35 năm sau - suy nghĩ về Điện Biên Phủ: Kỷ niệm lần thứ 35 năm chiến thắng 
Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-1989)/ Võ Nguyên Giáp// Tạp chí Quốc phòng toàn 
dân.- Năm 1989.- tháng 4.- tr: 8-11 

T 90 

6. Anh dũng tiến quân vào mặt trận kinh tế cùng toàn dân chiến thắng nghèo nàn 
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lạc hậu, xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí 
Quân đội nhân dân, 1976, th.11  

T 90 

7. Bài học trí tuệ, đổi mới, dân chủ, đoàn kết trong trận Tu Vũ / Võ Nguyên Giáp.-  
Tạp chí Lịch sử Quân sự 1997.- số 2.- tr.: 5  

T 143 

8. Bài kể lại của đồng chí ôn lại chặng đường dài của các đồng chí cách mạng nước 
ta hoạt động thời kỳ bí mật/ Võ Nguyên Giáp// Quân đội nhân dân.- Năm 1959, 
th.12, ng.12 

B 3 

9. Bài nói chuyện của Đại tướng tại lễ kỷ niệm lần thứ 10 thành lập lực lượng Công 
an nhân dân vũ trang / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1969, th.3, ng.4  

B 3 

10. Bài nói chuyện tại Binh chủng Công binh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày 
thành lập Binh chủng / Võ Nguyên Giáp.- Công binh, 1976, th.4, ng.25. 

I 5 

11. Bài nói chuyện tại cuộc mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên 
Lao động Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp.- Nhân dân, 1976, th.3, ng.25  

B 2 

12. Bài nói tại Học viện Quân sự cấp cao nhân dịp khai giảng khóa đầu tiên / Võ 
Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1977, th.1, ng.5  

B 3 

13. Bài nói tại Hội nghị thương binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu / Võ Nguyên Giáp.-  
Nhân dân, 1977, th.12, ng.16  

B 2 

14. Binh chủng Pháo binh anh hùng hãy ra sức phấn đấu, xứng đáng với vai trò là 
hoả lực mặt đất chủ yếu của quân đội ta / Võ Nguyên Giáp.- Pháo binh, 1976, số 6  

T 366 

15. Bộ Tổng Tham mưu buổi ban đầu / Võ Nguyên Giáp.- Sự kiện và Nhân chứng, 
2005.- số 139.-tr.: 4+20 

B 3b  

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2005, số 165, th.9.- tr.: 5-7  

16. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân 
Việt Nam gửi các cục trưởng và nam nữ nhân viên trong Bộ Quốc phòng nhân dịp 
kỷ niệm 2 năm Toàn quốc kháng chiến và kỷ niệm 4 năm thành lập Giải phóng quân 
/ Võ Nguyên Giáp.- Việt Nam quốc phòng, 1949, th.1, số 11-12.- tr.: 26-27 

T 412 

17. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân 
Việt Nam quyết định đổi tờ Quân sự tập san là tờ Quân chính tập san, nhưng vẫn 
tiếp tục đánh số như cũ / Võ Nguyên Giáp.- Quân chính tập san, 1948, th. 12, số 7.- 
tr.:1  



 39

T 373 

18. Cả nước một lòng đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại kiên quyết đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược/ Võ Nguyên Giáp// Tạp chí Quân đội nhân dân.- Năm 
1966, th.1.- tr.: 1-25 

T 90 

19. Cả nước một lòng đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, kiên quyết đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược / Võ Nguyên Giáp.- Học tập, 1966, th.1, tr.: 11-30  

T 10 

20. Cần củng cố và phát triển lực lượng vũ trang và bán vũ trang và nâng cao ý thức 
phản kháng của nhân dân trong cải cách ruộng đất / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội 
nhân dân, 1954, th.2, ng.3  

B 3 

21. Công điện gửi các anh chị em các ngành chuyên môn trong quân đội nhân dân kỷ 
niệm Nam bộ kháng chiến / Võ Nguyên Giáp.- Quân sự tập san, 1948, th.9 .- tr.: 12  

T 373 

22. Công tác nghiên cứu văn học cần góp phần vào sự nghiệp xây dựng con người 
mới, xây dựng xã hội... / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí Văn học, số 4, 1990.- tr.:10 

T 119  

23. Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và tay 
sai nhất định thắng lợi / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1964, th.7, ng.18 

B 3  

24. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi vĩ đại của bản lĩnh và trí tuệ 
Việt Nam / Võ Nguyên Giáp.- Nhân dân, 2005, ngày 14, tháng 4.-tr.:1+4+5  

B 2 

25. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Đại thắng mùa Xuân 1975 / Võ Nguyên Giáp.-  
Tạp chí Quân đội nhân dân, 1975, số 5.-tr.: 31-77  

T 90 

26. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới / Võ Nguyên Giáp.-  
Tạp chí Quân đội nhân dân, 1979, th.2.- tr.1  

T 90 

27. Chiến tranh nhân dân đã đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ / Võ 
Nguyên Giáp.- Tạp chí Quân đội, 1969, số 7.- tr.:6-18  

T 90 

28. Chiến tranh nhân dân vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta nhất định đánh bại chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí Quân đội nhân dân, 
1967, số 1.- tr.: 1-7  

T 90 

29. Chọn hướng nam Tây Nguyên/ Võ Nguyên Giáp// Sự kiện và Nhân chứng.- Năm 
2002, số 99, th. 3.- tr.: 3+7 

B 3b 
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30. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của lực lượng 
vũ trang nhân dân Việt Nam/ Võ Nguyên Giáp// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 
2014, tháng 12.- số 276.- tr.: 3-6 

T 143 

31. Chuẩn bị kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, cần quan tâm hơn nữa việc bảo tồn và 
phát huy di sản lịch sử - văn hoá / Võ Nguyên Giáp.- Nhân dân, 2007.- số 18817.- 
tr.1+5  

B 2 

32. Chúng ta có quyền tiêu diệt và sẽ kiên quyết tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào xâm 
lược nước ta / Võ Nguyên Giáp.-  Học tập, 1971, th.1.- tr.: 14-18  

T 10 

33. Chúng ta đã thắng lớn trong Chiến dịch Hoà bình/ Võ Nguyên Giáp.-  Quân 
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53. Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp nước ta / Võ 



 42

Nguyên Giáp.- Tạp chí Cộng sản, 1978, số 5 

T 10  
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tr.:3-54+147  

T 90 

64. Gặp Bác bên bờ Thúy Hồ/ Võ Nguyên Giáp// Sự kiện và Nhân chứng.- Năm, 
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68. Giữ vững và đẩy mạnh phong trào đấu tranh trong vùng sau lưng địch ở Bắc Bộ. 
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2002, số 108, th. 12.- tr.: 3+13 

B 3b 
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ng.14  

B 3 

85. Khen ngợi các đơn vị chiến thắng trên mặt trận Điện Biên Phủ / Võ Nguyên 
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92. Lời phát biểu trong dịp đến thăm bộ đội Phòng không và Không quân / Võ 
Nguyên Giáp.-  Tạp chí Quân đội nhân dân, 1969, số11.- tr.:5  

T 90 

93. Lời phát biểu trong dịp tuyên dương anh hùng của Binh chủng Phòng không - 
Không quân / Võ Nguyên Giáp.-  Quân đội nhân dân, 1973, th.1, ng.13  

B 3 

94. Lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí Cộng sản, 
1999, số 9, th. 5.- tr.: 3-8  

T 10 

95. Mãi mãi nhớ tiếc Đại tướng Chu Huy Mân / Võ Nguyên Giáp.-  Nhân dân, 2006.- 
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103. Mốc lịch sử: 70 năm chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947/ Võ Nguyên Giáp// 
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B 3b  

113. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi, giặc Trung Quốc xâm lược nhất định 
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giám sát và kiểm soát ở Việt Nam về các hoạt động vi phạm hiệp định xảy ra trong 
vùng tập hợp của các lực lượng liên hiệp Pháp, đặc biệt về vụ phái đoàn tướng Côlin 
/ Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1954 .- số 153 .- tr. 3+4 

B 3  

191. Thư gửi các cán bộ và các chiến sĩ, bộ đội địa phương và dân quân tỉnh Quảng 
Yên / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1951, th.3, ng.3  

B 3 

192. Thư gửi các cán bộ và chiến sỹ miền Nam vừa chuyển quân ra Bắc / Võ Nguyên 
Giáp.- Quân đội nhân dân, 1954, th.10, ng.7 

B 3  

193. Thư gửi các tướng sĩ nhân dịp kỷ niệm một năm kháng chiến toàn quốc / Võ 
Nguyên Giáp.- Việt Nam quốc phòng, 1947, th.12.- tr.: 16  

T 412 
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194. Thư gửi toàn thể các cấp chỉ huy trong Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam 
/ Võ Nguyên Giáp.- Quân chính tập san, 1948, th.12, số 7.- tr.: 5-7  

T 373 

195. Thư gửi Uỷ ban Quốc tế giám sát và kiểm soát ở Việt Nam / Võ Nguyên Giáp.- 
Quân đội nhân dân, 1954, th. 12, ng. 13 

B 3  

196. Trả lời phỏng vấn của đoàn Vô tuyến truyền hình Nhật Bản về việc Mỹ can thiệp 
vào Việt Nam / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1965, th.3, ng.11  

B 3 

197. Trả lời phỏng vấn của nhà báo Nhật Bản về thắng lợi ngày 5-8-1964 / Võ Nguyên 
Giáp.- Quân đội nhân dân, 1964, th.10 

B 3  

198. Trả lời Việt Nam Thông tấn xã về âm mưu mới của Mỹ Diệm nhằm tăng cường 
vũ khí vào miền Nam / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1958, th.5, ng.9 

B 3  

199. Trận Điện Biên Phủ lâu dài và vô cùng vĩ đại của đồng bào ta ở miền Nam nhất 
định giành thắng lợi cuối cùng / Võ Nguyên Giáp.- Thống nhất, 1972, th.5, ng.5  

I 111 

200. Trận Điện Biên Phủ trên không / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí Xưa và Nay, năm 
2002. - số 129 .- tr.: 4 

T 274  

201. Trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội / Võ Nguyên Giáp.- Sự kiện và 
Nhân chứng, năm 2007.- số 168 .- tr.: 11  

B 3b 

202. Trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội/ Võ Nguyên Giáp// Tạp chí 
Khoa học Quân sự.- Năm 2012, tháng 12.- số 252.- tr.: 3-5 

T 63 

203. Trích nhật lệnh nhân dịp kỷ niệm 5 năm Toàn quốc kháng chiến 19-12-1951 và 7 
năm thành lập Giải phóng quân 22-12-1951 / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 
1951, th.12, ng.21  

B 3 

204. Truyền thống và kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của dân tộc ta / Võ 
Nguyên Giáp.- Học tập, 1972, th.2 .- tr.: 31-45  

T 10 

205. Trước giờ ra trận / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1957, th.5, ng.3 

B 3  

206. Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại 
của nhân dân ta / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân dân, 1967, th.3, ng. 28 

B 3  
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207. Văn hoá Việt Nam - truyền thống và cốt cách dân tộc / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí 
Cộng sản. - 1998. - tháng 8. - số 15. - tr.: 9-12  

T 10 

208. Vấn đề quyết định là đảng viên và cán bộ / Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân 
dân, 2004, ng.21, th.12.-tr.: 1+7 

B 3 

209. Về cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta / Võ Nguyên Giáp.- Nhân dân, 
1976, th.12, ng.27  

B 2 

210. Về tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí Quốc phòng 
toàn dân. - 1997 . - tháng 2 - tr.: 3-7  

T 90 

211. Về tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí Lịch 
sử Quân sự 1988 .- tháng 8 .- số 32 .- tr.:1; tháng 9 .- số 33 .- tr.: 1 

T 143  

212. Về vấn đề kinh tế miền biển và khoa học về biển / Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí 
Cộng sản, 1977, số 12  

T 10 

213. Về vấn đề thời cơ và đường lối sáng tạo của Đảng đối với thắng lợi Cách mạng 
tháng Tám: Bài trả lời phỏng vấn  / Võ Nguyên Giáp;  thực hiện: Hồng Cơ, Quốc 
Khánh.- Xây dựng Đảng, 2001, số 9, th.9.- tr.: 10-12 

T 125 

214. Vì sao quân Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ/ Võ Nguyên Giáp .- Tạp chí Lịch sử 
Quân sự.- Năm 2018, tháng 5 .- số 317.- tr.: 69-74 

T 143 

215. Vinh quang thuộc về Đảng tiên phong và nhân dân anh hùng / Võ Nguyên Giáp.- 
Nhân dân, 1973, th.1, ng.13  

B 2 

216. Với kinh nghiệm 1000 ngày diệt địch, quân ta hãy nắm vững đường lối quân sự 
tiến thẳng tới thắng lợi cuối cùng / Võ Nguyên Giáp.- Quân sự tập san, 1948, th.6 .- 
tr.: 5-6 

T 373  

217. Vũ trang quần chúng cách mạng mạnh mẽ và rộng khắp, xây dựng quân đội nhân 
dân chính qui và hiện đại / Võ Nguyên Giáp.- Học tập, 1972, th.10.- tr.:7-38  

T 10 

218. Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân / Võ Nguyên Giáp.- 
Học tập, 1972, th.1.- tr.: 12-30 

T 10  

219. Vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân / Võ Nguyên 
Giáp.- Tạp chí Quân đội nhân dân, 1971, số 2.-tr.:15-43  
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T 90 

220. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
/ Võ Nguyên Giáp.- Nhân dân, 1976, th.5, ng.4  

B 2 
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PHẦN THỨ BA 

TÁC PHẨM VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG 

 

I. SÁCH, TƯ LIỆU 

1. Sách tiếng Việt 

1.  Bác Hồ và Anh Văn: Bút ký/ Hồ Ngọc Sơn.- H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 

160tr.; 21cm. - (70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam) 

M 158161 - M 158162 - M 158163 

Bút kí này viết về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và phân tích 5 yếu tố cơ bản làm nên thiên tài quân sự Võ Nguyên 

Giáp, đó cũng là 5 bài học có giá trị của đạo làm tướng, còn cho thấy Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp là một nhà văn hoá lớn. 

2.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân 

dân Việt Nam anh hùng.- H.: Văn hóa thông tin, 2014. - 419tr.; 27cm. 

M156317 - M 156318 

Giới thiệu một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp về Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời tác phẩm cũng giới thiệu 

các công trình nghiên cứu, hồi ức, bài viết của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán 

bộ, chiến sĩ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

3.  Di sản vô giá / Bùi Nam biên soạn.- H.: Dân trí, 2019. - 210tr.; 21cm. 

355.009597D300S / VN.0080773 - VN.0080774 

Cuốn sách tập trung giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, nghệ thuât 

quân sự của các vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam như: Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Hoàng 

Văn Thái, Đại tướng Chu Huy Mân và Đại tướng Lê Trọng Tấn.    

4.  Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân, của 

hoà bình / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn 

Văn Huyên. - H. : Lao động, 2009. - 239tr. ; 19cm. 

355(V)(092) / 65641 - 42 

Cuốn sách gồm một số bài viết, bài nghiên cứu, phỏng vấn... của nhiều tác giả 

trong và  ngoài nước viết về tuổi trẻ, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến lớn 

lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra tập sách còn giới thiệu một số ảnh của 

Đại tướng do hai nhà nhiếp ảnh lão thành của quân đội Trần Huy Khuông và Trần 

Hồng cung cấp. 

5.  Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp chân dung một huyền thoại (Một 

số hình ảnh về khoảnh khắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) / Thùy Linh sưu tầm 
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và tuyển chọn.- H.: Chính trị - Hành chính, 2011.- 299 tr.; 27 cm.  

355(V)(092)/ V12194 

Sưu tầm, tuyển chọn một số hình ảnh, tư liệu từ nhiều nguồn: internet, sách, báo, 

... của nhiều đối tượng khác nhau như nhà lãnh đạo, chính khách, sĩ quan, nhà sử 

học, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo ... về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  

6.  Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp/ Trần Mạnh Thường.- H.: Hồng 

Đức, 2014. - 228tr.; 25cm. 

V 14647 - V 14648 

Cuốn sách ảnh phần nào tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp. Với những hình ảnh trong tập sách này, chúng ta có thể hiểu biết thêm về Đại 

tướng những gì không thể nói bằng lời. 

7.  Đại tướng trong lòng dân.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2014. - 352tr.; 21cm. 

M 154186 - M 154187 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi để lại niềm tiếc nuối không chỉ đối với nhân 

dân trong nước mà cả bạn bè quốc tế. Niềm tiếc thương vô hạn ấy được thể hiện rất 

rõ trong tác phẩm này. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tập hợp 

những bài viết, bài trả lời phòng vấn, bài cảm nghĩ của nhân dân trong nước và bạn 

bè quốc tế giành cho Đại tướng bằng việc xuất bản cuốn sách. Mỗi bài viết đều có 

cả tấm lòng, đức tin và niềm tự hào với vị tướng huyền thoại, kính yêu Võ Nguyên 

Giáp. 

8.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chân dung một huyền thoại.- Đồng Nai: Nxb. 

Đồng Nai, 2014. - 496tr.; 27cm. 

355(V)(092) / V 13813 - V 13814 

Trong cuốn sách này, những người biên tập nhấn mạnh khía cạnh nhân văn về 

cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và đặc 

biệt là tình cảm của bạn bè quốc tế và toàn dân, toàn quân Việt Nam dành cho Đại 

tướng. Chân dung cuả Đại tướng được thể hiện từ ngày đầu được gặp Bác Hồ, 

những ngày ở Tân Trào, ở Hà Nội hay những ngày chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên 

Phủ, những nước cờ chiến lược, đòn chiến lược cuối cùng. Và tác phẩm còn giới 

thiệu những hình ảnh không thể nào quân về vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. 

9.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một con người viết hoa hoàn hảo / Tuyển chọn: 

Nguyễn Thái Anh. - H. : Thanh niên, 2011. - 246tr. ; 21cm. - (Võ Nguyên Giáp - Vị 

tướng "Văn đức quán nhân tâm") 

355(V)(092)+V24 / 70753 - 54 

Đây là một trong 9 cuốn sách nằm trong bộ sách Võ Nguyên Giáp - Vị tướng 
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“văn đức quán nhân tâm”. Cuốn sách tuyển chọn những bài viết sâu sắc, những góc 

nhìn chân thực và những câu chuyện cảm động... về Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ 

Nguyên Giáp, một con người kiểu mẫu tài đức vẹn toàn. 

10.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một trí tuệ thuyết phục / S.t., tuyển chọn: Sông 

Lam, Minh Khánh. - H. : Thanh niên, 2011. - 243tr. ; 21cm. - (Võ Nguyên Giáp - Vị 

tướng "Văn đức quán nhân tâm") 

355(V)(092)+V24 / 70743 - 44 

Tuyển chọn những bài viết sâu sắc, những câu chuyện cảm động... của nhiều tác 

giả viết về những hồi ức, kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một con người 

nhân, trí, dũng vẹn toàn. Đặc biệt nhiều câu chuyện trong tập sách là minh chứng 

cho “trí tuệ thuyết phục” của Đại tướng. 

11.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc còn mãi/ Trần Hồng.- H.: 

Phụ nữ, 2018. - 147tr.: Sách ảnh; 25cm. 

959.704092 / M.171754 - M.171755; V.0016887 - V.0016888 

Cuốn sách ảnh ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong phần cuối cuộc đời của 

một trong những vị thống soái vĩ đại nhất của mọi thời đại - Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp. Những bức ảnh trong tập sách ảnh này thực sự là “những khoảnh khắc còn 

mãi”, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

12.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Từ người thầy dạy sử tới vị Đại tướng viết nên 

lịch sử: Sách kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám/ Ánh Dương chủ biên, Lương 

Khoa.- H.: Thanh niên, 2020. - 201tr.; 21cm. 

Sách cấp phát toàn quân 

959.704092Đ103T / VN.0081856 - VN.0081857 

Cuốn sách ghi lại những tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp quân sự của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân 

ta. Những chiến công hiển hách của người thầy dạy lịch sử, của vị Đại tướng mãi 

rạng rỡ trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.     

13.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn báo chí / S.t., tuyển chọn: Sông Lam, 

Minh Khánh. - H. : Thanh niên, 2011. - 209tr. ; 21cm. - (Võ Nguyên Giáp - Vị 

tướng "Văn đức quán nhân tâm") 

355(V)(092)+V24 / 70749 - 50 

Tuyển chọn, giới thiệu những bài viết đặc sắc của các nhà báo về người Anh Cả 

của Quân đội nhân dân Việt Nam qua những lần gặp gỡ, làm việc với Đại tướng. 

14.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn của người nước ngoài / S.t., tuyển 

chọn: Sông Lam, Minh Khánh. - H. : Thanh niên, 2011. - 223tr. ; 21cm. - (Võ 

Nguyên Giáp - Vị tướng "Văn đức quán nhân tâm") 
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355(V)(092)+V24 / 70747 - 48 

Tuyển chọn, giới thiệu những lời đánh giá, ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

của các học giả, chính trị gia, tướng lĩnh.. các nước trong đó có một số nhân vật 

từng là đối thủ của Đại tướng và một số bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

đăng trên báo chí quốc tế. 

15.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn của trí thức và văn nghệ sĩ / Tuyển 

chọn: Nguyễn Thái Anh. - H. : Thanh niên, 2011. - 251tr. ; 21cm. - (Võ Nguyên 

Giáp - Vị tướng "Văn đức quán nhân tâm") 

355(V)(092)+V24 / 70745 - 46 

Cuốn sách tập hợp một số bài viết, những câu chuyện cảm động của giới trí thức 

và văn nghệ sĩ (tướng lĩnh và các giáo sư, họa sĩ, nhà văn, nhà sử học,...) viết về Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp, một con người tài đức vẹn toàn. 

16.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Hồng Cư. - H. : Quân đội nhân dân, 

2005. - 149tr. ; 21cm. 

355(V)(092) / 56094 - 95 

Cuốn sách phác họa lại một quãng đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - tuổi thơ 

và thời trẻ với những chi tiết chân thực và xúc động, qua các bức thư của gia đình 

Đại tướng và những kỷ vật quý báu đã được lưu giữ hơn nửa thế kỷ. 

17.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Cách mạng Việt Nam.- H.: Hồng Đức, 2019. - 

391tr.; 27cm. 

959.704092Đ103T / V.0017484 - V.0017485 

Cuốn sách là tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng với Cách mạng Việt Nam. Qua 

đó ôn lại những dấu ấn về cuộc đời sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng.       

18.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nụ cười hiền hậu trong đời thường / Trần 

Đương. - H. : Thanh niên, 2011. - 250tr. ; 21cm. - (Võ Nguyên Giáp - Vị tướng 

"Văn đức quán nhân tâm") 

355(V)(092) / 70751 - 52 

Tập hợp những ghi chép của tác giả qua những lần được tháp tùng Đại tướng 

trong các cuộc nói chuyện, qua lời kể của các nhân vật từng có dịp tiếp xúc, gặp gỡ, 

làm việc với Đại tướng. Qua đó phản ánh chân dung Đại tướng trong cuộc sống đời 

thường, một “Anh Văn” gần gũi, thân thương. Phần Phụ lục là một số bài báo của 

các nhà báo, văn nghệ sĩ phản ánh khía cạnh hoạt động văn hóa - văn học - nghệ 

thuật trong sự nghiệp rộng lớn của Đại tướng. 

19.  Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thế kỷ XX.- H.: Tài 

chính, 2020. - 351tr.; 27cm. 
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959.704092Đ103T / VV.0018111 

Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp của Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam nói chung, Quân đội nhân 

dân Việt Nam nói riêng cùng một số bài viết, bài nói tiêu biểu của ông về những 

kinh nghiệm trong kháng chiến cũng như việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ 

trang nhân dân. 

20.  Đường về Thăng Long: Tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp/ 

Nguyễn Thế Quang.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

567tr.; 24cm. 

959.704092Đ561V / V.0017554 - V.0017555; M.174822 - M.174823 

Cuốn tiểu thuyết chọn bối cảnh những năm đầu thế kỷ XX, tác giả đã tái hiện khá 

chân thật lịch sử một thời với sự vận hành nghiệt ngã của nó, chỉ rõ sự lựa chọn 

quyết liệt, những cơ hội bị bỏ lỡ, những lối rẽ bất ngờ; mặt khác tác giả đi sâu khai 

thác đời sống nội tâm phong phú, phức tạp của con người qua các xung đột dữ dội, 

những thành công và thất bại đau đớn, những bài học đắt giá, nhờ đó, thế giới nhân 

vật trở lên đa dạng, sinh động và chân thực.  

21.  Hỏi - Đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Biên 

soạn: Sông Lam, Minh Khánh. - H. : Thanh niên, 2011. - 163tr. ; 21cm. - (Võ 

Nguyên Giáp - Vị tướng "Văn đức quán nhân tâm") 

355(V)(092)+V24 / 70757 - 58 

Tập hợp những hỏi - đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp 

22.  Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ.- H.: Văn học, 2014. - 

303tr.; 24cm. 

V 14186 - V 14187 

Bố cục cuốn sách gồm 4 phần: Phần 1: Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Phần 2: Những chặng đường chiến đấu; Phần 3: Những 

chiến thắng lịch sử; Phần 4: Huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới. 

23.  Huyền thoại sống.- H.: Dân trí, 2021. - 283tr.; 21cm. 

959.70099H527T / M.0177088 - M.0177089 

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, biết bao sự tích anh 

hùng, bao điều kỳ tích trở thành huyền thoại, đã được sử sách khắc ghi, làm nên 

những bản anh hùng ca bất hủ. Nội dung cuốn sách đề cập một số câu cuyện huyền 

thoại của các bậc tiền nhân trong tiến trình lịch sử dân tộc như Đại thi hào Nguyễn 

Du, huyền thoại về anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, huyền thoại về Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, huyền thoại về anh hùng dân tộc Ngô Quyền... Cuốn sách được bố 
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cục sắp xếp theo thứ tự ABC.        

24.  Không phải huyền thoại: Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ / Hữu Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2009. - 569tr. ; 24cm. 

V23 / V 10518 - 19     

Đây là lời đáp cho những câu hỏi vì sao nhân dân Việt Nam đã giành chiến thắng 

trong cuộc kháng chiến trường kỳ lần thứ nhất chống Pháp và chuẩn bị cho cuộc 

kháng chiến trường kỳ lần thứ hai chống Mỹ, giải phóng toàn bộ đất nước. Tiểu 

thuyết lịch sử đầu tiên viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giải đáp những vấn đề 

cốt lõi của câu hỏi nêu trên, trong đó nổi bật nhất là trong kháng chiến chống Pháp. 

25.  Nắm ngải cứu trên đầu Tổng Tư lệnh / Chủ biên: Nguyễn Văn Khoan. - H. : 

Từ điển bách khoa, 2006. - 355tr. ; 21cm.     

355(V)(09)21 / 59243 - 44 

Tập hợp các bài báo, bài viết của những nhân chứng lịch sử về chiến thắng Điện 

Biên Phủ “chấn động địa cầu”, với sự chỉ đạo tài tình của Đại tướng, Tổng Tư lệnh 

Võ Nguyên Giáp.    

26.  Tầm nhìn của chiến lược gia kiệt xuất Võ Nguyên Giáp.- H.: Hồng Đức, 

2016. - 383tr.; 27cm. 

V 15706 - V 15707 

Giới thiệu tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Hình ảnh của Đại tướng 

trong trái tim nhân dân thế giới; Tầm nhìn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai 

cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam và tầm nhìn về phát triển kinh tế - xã hội. 

27.  Từ quyển nhật ký 50 năm tìm về / Ngọc Anh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 

2011. - 251tr. ; 21cm. - (Võ Nguyên Giáp - Vị tướng "Văn đức quán nhân tâm") 

355(V)(092)+V24 / 70759 - 60 

Tuyển chọn một số bài báo, bài viết, câu chuyện, hồi ức về Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, chủ yếu diễn ra trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong kháng chiến 

chống Pháp cùng với những kỷ niệm về Chiến dịch Điện Biên lịch sử gắn với tên 

tuổi của Đại tướng với tư cách là Tổng Chỉ huy chiến dịch. 

28.  Tướng Giáp qua hai cuộc chiến tranh Đông Dương / Peter MacDonald; Ng. 

dịch: Nguyễn Viết Quyền, Nguyễn Đình Cao. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 

385tr. ; 21cm. 

355(V)(09)+355(V)(092) / LC 6368 – 69 

Thuật lại cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với lịch sử ra đời và phát 

triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua các giai đoạn của hai cuộc chiến 

tranh Việt - Pháp (1945-1954 và Việt - Mỹ (1954-1975). 



 63

29.  Tướng Giáp trong lòng dân  = General Giap in people's hearts: Song ngữ 

Anh Việt/ Trần Tuấn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 

122tr.; 25cm. 

M 154176 - M 154177 

Đây là cuốn sách ảnh mà nghệ sĩ, nhà báo Trần Tuấn đã dành trọn 35 năm tháp 

tùng bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chụp ảnh. Đó là những hình ảnh khi 

Đại tướng đọc sách, khi đi thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước, hay khi trở lại 

những vùng đất lịch sử đã gắn bó với những năm tháng chinh chiến của Đại tướng. 

Và đó còn là những hình ảnh, những khoảnh khắc tác giả chụp được trong những 

giây phút cả nước nghẹn ngào tiễn biệt Ðại tướng. 

30.  Thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tiễn người vào bất tử.- H.: Thông tin và 

Truyền thông, 2018. - 209tr.; 21cm. 

895.9221 

Tập thơ gồm 103 bài thơ của 103 tác giả ứng với 103 tuổi về Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp. Mỗi bài thơ mộc mạc là sự thể hiện tình cảm, là sự tiếc thương vô 

hạn, là sự thành kính của các tác giả đối với Đại tướng.         

31.  Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ: Tập ký sự/ Nguyễn Bắc Sơn.- H.: Quân đội 

nhân dân, 2019. - 283tr.; 19cm. 

959.704092 / LC.0014878 - LC.0014879 

Tập ký sự về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

32.  Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh / Trần Trọng Trung. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 910tr. ; 21cm. 

355(V)(092) / V 13012 - 13 

Là một nhà nghiên cứu am tường lịch sử chiến tranh cách mạng và là người từng 

công tác lâu năm ở Tổng hành dinh, bằng những tư liệu lịch sử chân thực từ hai 

phía, từ thực tế xây dựng và chiến đấu của quân đội ta trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp, tác giả đã trình bày quá trình Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên 

Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chỉ huy toàn quân đánh thắng đội quân 

xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp. 

33.  Võ Nguyên Giáp - Đại tướng vì hòa bình, - Đại tướng của lòng dân.- H.: Tài 

chính, 2020. - 351tr.; 27cm. 

959.704092V400N / VV.0018110 

Cuốn sách được sưu tầm, tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, tập trung 

giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, một số bài viết, bài nói tiêu biểu và những đóng 

góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam nói 

chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng và những câu chuyện cảm động về 
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ông.     

34.  Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm / Trần Thái Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2012. - 472tr. ; 23cm. 

355(V)(092) / V 13440 - 41 

Gồm 101 đề mục tương ứng với tuổi thọ 101 năm  (năm 2011) thể hiện những 

thông tin lý thú về cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp - “Người chuyển dịch dòng 

chảy lịch sử trong thế kỷ XX”, “một trong những thiên tài lớn nhất của thời đại”. 

Qua cuộc đời với cách đánh, cách nghĩ, cách làm, cách sống mang tinh thần Võ 

Nguyên Giáp, toát lên hào khí của một thời đại sôi động của đất nước. 

35.  Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời: Sách tham khảo / Alain Ruscio; Nguyễn Văn 

Sự dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 129tr. ; 19cm. 

355(V)(092)+N(522)=V / 70597 - 98 

Ghi lại các cuộc trò chuyện giữa giáo sư sử học người Pháp Alain Ruscio và Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp. Các câu hỏi - trả lời đã phản ánh một cách sống động cuộc 

đời và sự nghiệp của Đại tướng trong tiến trình phát triển và thắng lợi của Cách 

mạng Việt Nam. 

36.  Võ Nguyên Giáp - Người lính vì dân, vị tướng của hoà bình. - H. : Lao động, 

2009. - 515tr. ; 27cm 

355(V)(09) / V 10384 - 85 

Cuốn sách chọn lọc những bài viết,  bài nói chuyện của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp qua các thời kỳ và trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nội dung giúp bạn đọc phần 

nào thấy được thiên tài quân sự của Đại tướng cũng như thấy được tấm lòng đau 

đáu của ông với sự phát triển của đất nước. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số bài 

viết bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Đại 

tướng. 

37.  Võ Nguyên Giáp - Người yêu nước, người thầy, người lính / C. David 

Thomas, Tạ Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 42tr. ; 18cm. 

355(V)(092) / 71213 

Ấn phẩm đặc biệt ra đời từ ý tưởng của một họa sĩ người Mỹ, được làm bằng 

phương pháp thủ công, in bằng giấy dó và đựng trong hộp sơn mài truyền thống 

Việt Nam. Quyển sách nghệ thuật này không chỉ nói về thiên tài quân sự kiệt xuất 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thời kỳ từ năm 1911 đến 1954) mà còn nói về nền 

văn hóa đã sản sinh ra ông. Tác giả đã sử dụng thơ và tranh của người Việt Nam với 

mong muốn lý giải vì sao và bằng cách nào Việt Nam có thể đánh bại được các đội 

quân trang bị tốt hơn đội quân của mình rất nhiều. 

38.  Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ 
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Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016. - 117tr.; 16cm. 

355(V)(092) / 77462 - 77463 

Cuốn sách là bản biên niên sinh động 103 khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời 

Đại tướng, từ cậu học sinh sôi nổi ở Trường Quốc học Huế đến người thầy dạy sử, 

người tướng quyết đoán và nhà chính trị thời bình với tầm nhìn xa trông rộng trong 

lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, bảo vệ biển đảo. 

39.  Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử/ Phạm Ngọc Anh chủ biên.- H.: Chính trị Quốc gia, 

2020. - 647tr.; 21cm. 

959.704092V400N / VN.0081641 

Cuốn sách giới thiệu về quê hương, gia đình, tuổi trẻ và những đóng góp to lớn 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam; về tấm 

gương đạo đức cách mạng của một chiến sĩ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình 

cho Đảng, cho dân tộc.    

40.  Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của hoà bình / Tuyển chọn: Nguyễn Văn Trung, 

Nguyễn Văn khoan, Nguyễn Văn Huyên. - H. : Thanh niên, 2011. - 251tr. ; 21cm. - 

(Võ Nguyên Giáp - Vị tướng "Văn đức quán nhân tâm") 

355(V)(092)+V24 / 70755 - 56 

Tập hợp một số câu chuyên, bài viết, bài nghiên cứu, phỏng vấn của nhiều tác giả 

trong và ngoài nước về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cương vị là Tổng Tư lệnh, 

người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, phản ánh tâm hồn, nhân cách của 

một “vị tướng của hòa bình” 

41.  Võ Nguyên Giáp / Georges Boudarel; Nguyễn Văn Sự dịch. - H. : Thế giới, 

2012. - 251tr. ; 24cm. 

355(V)(092) / V 13295 - 96 

Georges Boudarel là người Pháp nhưng lại đứng trong hàng ngũ của những 

người chiến đấu chống lại nước Pháp thực dân do Tướng Giáp làm Tổng Tư lệnh. 

Tác giả đã viết một nên pho sử về tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn bó, cống 

hiến và để lại những dấu ấn rất đậm nét xuyên suốt toàn bộ lịch sử hiện đại Việt 

Nam, lịch sử giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. 

42.  Võ Nguyên Giáp hay cuộc chiến tranh nhân dân/ Gérard Le Quang; Nguyễn 

Văn Sự.- H.: Thế giới, 2015. - 242tr.; 24cm. 

V 14389 - V 14390 

Cuốn sách bố cục gồm 16 chương viết về tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp của Đại 

tướng, những hoạt động của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 

Mỹ. 

43.  Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh thế kỷ / Trần Thái Bình. - Tp. Hồ 



 66

Chí Minh : Văn hoá sài Gòn, 2009. - 919tr. ; 21cm. 

355(V)(092) / 66846 - 47 

Phác thảo từ góc nhìn của một nhà viết sử về toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một tiểu sử toàn diện không chỉ giới hạn trong cuộc 

đời binh nghiệp. Sách gồm 5 phần: 1. Quê hương và truyền thống; 2. Thời niên 

thiếu; 3. Bước vào đời; 4. Cuộc trường chinh vĩ đại; 5. Một nhân cách lớn; Phụ lục: 

Trích một số văn kiện tiêu biểu và một số ảnh tư liệu. 

2. Tư liệu 

1.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

122tr.; 29cm. 

Q.1: Báo Quân đội nhân dân.- 2014 

355(V)(092) / T 23314 - T 23315 - T 23316 - T 23317 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Quân đội 

nhân dân ra tháng 10 năm 2013. 

2.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

195tr.; 29cm. 

Q.2: Báo Nhân dân, Hà Nội mới, Sài Gòn, Lao động.- 2014 

355(V)(092) / T 23318 - T 23319 - T 23320 - T 23321 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Nhân dân, Hà 

Nội mới, Sài Gòn, Lao động ra tháng 10 năm 2013. 

3.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

193tr.; 29cm. 

Q.3: Báo Quân đội nhân dân cuối tuần, Công an nhân dân,....- 2014 

355(V)(092) / T 23322 - T 23323 - T 23324 - T 23325 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Quân đội 

nhân dân cuối tuần, Công an nhân dân, Công an Tp. Hồ Chí Minh, Quân khu 2, 

Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, An ninh Biên giới, Phòng không 

– không quân, Biên phòng, Cựu chiến binh Thủ đô, Quốc phòng Thủ đô, Hải quân 

Việt Nam, An ninh Thủ đô, An ninh thế giới, An ninh Thủ đô cuối tuần ra tháng 10 

năm 2013. 

4.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

101tr.; 29cm. 

Q.4: Báo Tiền phong.- 2014 

355(V)(092) / T 23326 - T 23327 - T 23328 - T 23329 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Tiền phong ra 
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tháng 10 năm 2013. 

5.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

103tr.; 29cm. 

Q.5 : Báo Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Thủ đô, Thanh niên.- 2014 

355(V)(092) / T 23330 - T 23331 - T 23332 - T 23333 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Tuổi trẻ Tp. 

Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Thủ đô, Thanh niên ra tháng 10 năm 2013. 

6.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

153tr.; 29cm. 

Q.6: Báo Người cao tuổi, Văn hóa, Đất Việt,....- 2014 

355(V)(092) / T 23334 - T 23335 - T 23336 - T 23337 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Người cao 

tuổi, Văn hóa, Đại Đoàn kết, Đất Việt, Nhân dân cuối tuần, Hà Nội mới, Thời Nay, 

Lao động cuối tuần, Lao động xã hội ra tháng 10 năm 2013. 

7.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

153tr.; 29cm. 

Q.7: Báo Phụ nữ Việt Nam, Gia đình và xã hội,....- 2014 

355(V)(092) / T 23338 - T 23339 - T 23340 - T 23341 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Phụ nữ Việt 

Nam, Gia đình và Xã hội, Phụ nữ Thủ đô, Người Lao động, Sức khỏe và đời sống, 

Đời sống pháp luật, Người đưa tin, VOV ra tháng 10 năm 2013. 

8.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

133tr.; 29cm. 

Q.8 : Báo Văn nghệ trẻ, Văn nghệ Công an,....- 2014 

355(V)(092) / T 23342 - T 23343 - T 23344 - T 23345 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Văn nghệ trẻ, 

Văn nghệ Công an, Văn nghệ Hội Nhà văn, Thể thao và Văn hóa, Du lịch, Bóng đá, 

Nông thôn ngày nay, Nông nghiệp ra tháng 10 năm 2013. 

9.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

155tr.; 29cm. 

Q.9: Báo Văn nghệ trẻ, văn nghệ Công an,....- 2014 

355(V)(092) / T 23346 - T 23347 - T 23348 - T 23349 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Báo Pháp luật, 

Giao thông, Đầu tư, Thanh tra, Công thương, Khoa học và đời sống, Giáo dục và 

thời đại, Thời báo Tài chính, Diễn đàn Doanh nghiệp, Khoa học và phát triển, Thời 
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báo Kinh tế, Khuyến học dân trí, Thế giới và Việt Nam, Tin tức ra tháng 10 năm 

2013. 

10.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

144tr.; 29cm. 

Q.10: Tạp chí Nhịp cầu tri thức, thể thao văn hóa cuối tuần,....- 2014 

355(V)(092) / T 23350 - T 23351 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Tạp chí Nhịp cầu 

tri thức, Thể thao Văn hóa cuối tuần, Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương, Người làm 

báo, Tuổi trẻ cuối tuần, Báo ảnh Việt Nam, Dân vận, Toàn cảnh, Tổ chức Nhà nước, 

Xưa nay, Thế giới trong ta, Thế giới mới, Các vấn đề quốc tế, Phật học ra tháng 10 

năm 2013. 

11.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

167tr.; 29cm. 

Q.11: Tạp chí Văn hóa Quân sự, Lịch sử Quân sự,....- 2014 

355(V)(092) / T 23352 - T 23353 

Tập hợp các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên Tạp chí Văn hóa 

Quân sự, Tạp chí Lịch sử Quân sự, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Sự kiện và Nhân 

chứng, Tạp chí Lịch sử Đảng, Văn nghệ Quân đội ra tháng 10, 11 năm 2013. 

12.  Các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Thư viện Quân đội, 2014. - 

200tr.; 29cm. 

Q.12: Tạp chí Lao động.- 2014  

355(V)(092) / T23354 - T 23355 

Giới thiệu toàn văn Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra ngày 

14-10-2013 của Tạp chí Lao động. 

3. Sách ngoại văn 

1.  Communist revolutionary warfare From the Vietminh to the Vietcong / 

George K. Tanham. - New York : Frederick A. Praeger, 1967. - 214p. ; 21cm. 

9(V)2 /A  2896 

Tác giả phân tích những sự kiện diễn ra tại Việt Nam và rút ra những bài học về 

chiến tranh du kích. Nghiên cứu đường lối kháng chiến, tổ chức chiến thuật và vận 

tải của Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp; sự thành lập tổ chức Việt Minh và 

vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với học thuyết quân sự Việt Nam. Cuộc đấu 

tranh chống lại Ngô Đình Diệm và sự bùng nổ của phong trào du kích. Cuộc cách 

mạng đã giúp Việt cộng đạt được mục đích nhanh nhất và ít tốn kém nguy hiểm 

nhất và đặt ra cho phương Tây một trong những thách thức đáng kể nhất. 
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2.  General Giap - Politician and strategist / Robert J. O' Neill. - New york : 

Prederick A. Praeger, 1969. - 219p. ; 23cm. 

355.01 / AV 40; AV 175 

Cuốn sách đề cập  đến hai vai trò chính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà 

chính trị gia và nhà chiến lược trong cuộc chiến chống thực dân Pháp - đã giúp ông 

được cả thế giới biết đến. Tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, những hoạt 

động của ông trong suốt chiến tranh Thế giới thứ 2, sự lãnh đạo của ông đối với lực 

lượng Việt Minh đấu tranh chống Pháp.   

3.  Giap: The victor in Vietnam / Peter Macdonald. - New York : W.W. Norton & 

Co., 1993. - 368p.b25cm. 

355V(092)/AV 6434 

Tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba, nhà 

chính trị lỗi lạc - người chỉ huy chính các chiến dịch, chiến thắng chủ yếu trong các 

cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới - 

về nơi ông sinh ra và lớn lên, quá trình tham gia cách mạng, nhất là thời gian ông 

tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; về mối quan hệ giữa ông với Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, với các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra còn có một 

số hình ảnh về hoạt động của Đại tướng. 

4.  Giap Volcano under snow / John Colvin. - New York : Soho Press, 1996. - 

336p. ; 24cm. 

355(V)(09)/AV 9730 

Giới thiệu về lịch sử quân sự Việt Nam, chính trị và chính phủ, Quân đội Việt 

Nam thế kỷ 20. Phần viết về cuộc kháng chiến chống Pháp từ chương 9 đến chương 

16: giai đoạn đầu của cuộc chiến, một số trận đánh, kế hoạch Nava, diễn biến Chiến 

dịch Điện Biên Phủ. 

5.  PAVN: people's army of Vietnam / Douglas Pike. - London : Brassey's 

Defence Publishers, 1986. - 384p. ; 25cm. 

355V(09) / AV 7236 

Quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tướng Võ 

Nguyên Giáp và một số nhà lãnh đạo Việt Nam, đã tiến hành cuộc chiến tranh du 

kích chống lại Pháp từ năm 1945 đến nắm 1954. Lịch sử, tổ chức hành chính Quân 

đội Việt Nam. Quân đội Việt Minh đã tiến hành chiến lược chiến tranh nhân dân 

từng bước trong trận Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn 

đối với Quân giải phóng miền Nam trong cuộc giao chiến với Mỹ - Ngụy tại Việt 

Nam. 

6.  Southeast Asia / Tillman Durdin. - New York : Atheneum, 1966. - 158p. ; 20cm. 
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9(N4)7+355V(09)22.2 / A 6681  

Sự thật và những thông tin liên quan đến các nước Đông Nam Á: nền độc lập, 

luật pháp, Đảng cộng sản, chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất, lần thứ hai ... Phần 

viết về cuộc kháng chiến chống Pháp được đề cập đến ở các trang 37, 70-71, 97, 

103, 104-107: tóm tắt sơ lược về hoàn cảnh và diễn biến cuộc kháng chiến chống 

Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ  và hiệp định Giơnevơ, trong đó đề cao vai trò của 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

7.  The Vietnam and their revolution / J. T. Malister.-  New York : Harper; 

London, 1970.-  175p.; 19cm. 

A 2215 

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong việc 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức và xây dựng đường lối quân sự, tạo 

ra sức mạnh trong trận đánh Điện Biên Phủ; làm nổi bật truyền thống của dân tộc 

Việt Nam được thể hiện rõ nét trong trận đọ sức lịch sử này. 

8.  The Vietnam Reader/ Marcus G. Raskin; Bernard B.Fall.- New York: Random, 

1967.- 526p.; 12cm 

A 391 

Tập hợp các bài viết về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và 

cuộc khủng hoảng ở Việt Nam từ năm 1926 đến năm 1967 của các chính khách nổi 

tiếng như: L.B.Giônxơn, Mao Trạch Đông, Uthan, Phạm Văn Đồng, Tướng Giáp…. 

Giới thiệu và phân tích về khủng hoảng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở Việt 

Nam, những vấn đề nổi bật ở Việt Nam từ khi Pháp xâm lược cho đến chiến thắng 

Điện Biên Phủ và ký kết hiệp định Giơnevơ. 

9.  The Vietnam War: The illustrated history of the conflict in Southeast Asia. – 

New York: Crown, 1980, - 245p., 22cm. 

AV 5319 

Sách viết về hai cuộc cuộc chiến tranh giữa nhân dân Việt Nam và hai đế quốc 

Pháp, Mỹ. Tác giả đã dành riêng một chương bàn về Điện Biên Phủ The End of 

French rule in Indochina - Sự kết thúc ách đô hộ của Pháp ở Đông Dương (từ trang 

46 đến trang 56) cho thấy bức tranh toàn cảnh về chiến trường Điện Biên Phủ từ khi 

mở màn cho đến khi kết thúc trận đánh, đặc biệt đề cao vai trò lãnh đạo của lãnh tụ 

Hồ Chí Minh và Tướng Võ Nguyên Giáp 

10.  Victory at any cost: The genius of Vietnam's Gen. Vo Nguyen Giap / Cecil B. 

Currey. - Virginia : Brassey's, 1996. - 401p. ; 24cm. 

355(V)(092) / AV 9731 

Cuốn sách tóm lược tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp. Tác giả phác họa chân dung một vị tướng tài ba thông qua năng lực tổ chức, 
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sự kiên nhẫn và kiên trì, ý chí bất khuất, khả năng học hỏi và khả năng thuyết phục. 

Qua đó giúp chúng ta hiểu rõ tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đánh giá là 

một trong những danh tướng vĩ đại nhất của thế kỷ 20. 

11.  Vietnam at war:The history 1946-1975 / Phillip B. Davidson. - Novato : 

Presidio, 1988. - 838p. ; 23cm. 

355V(09)22 / AV 6437 

Cuốn sách phản ánh các góc độ của hai cuộc chiến tranh kéo dài ở Việt Nam 

trong hơn 30 năm và về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về lịch sử chiến tranh, giáo 

dục quân sự, một số chiến dịch lớn và về nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Pháp 

ở Điện Biên Phủ... 

12.  Vietnam: A political history / J. Buttinger.-  Washington: Frederick, 1968.- 

564.; 27cm 

AV 69 

Phân tích vai trò chính trị của các nhà lãnh đạo Việt Nam từ Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đến các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: Trường Chinh, Phạm 

Văn Đồng, v.v…Thông qua việc phân tích quá trình tổ chức, bố trí các sư đoàn chủ 

lực của ta tham chiến ở Điện Biên Phủ, kế hoạch tác chiến và chiến lược của ta, tác 

giả đề cập tới vai trò chỉ huy chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

13.  War in the shadows The guerrilla in history / Robert B. Asprey. - New York : 

Doubleday & Co., 1975. - 1620p. : Vol. 2 ; 24cm. 

355.01 / AV 2045 

Luận bàn về những vấn đề xung quanh cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng 

chiến chống Mỹ của Việt Nam: tổ chức quân sự, chiến thuật của Việt Minh, chiến 

tranh du kích, chiến lược của Việt Nam nhằm đánh đuổi kẻ thù, thống nhất đất 

nước. 

14.  De l' Indochine au Vietnam: Tập hợp các bài báo về chiến tranh Đông Dương 

và chiến tranh Việt Nam đăng trên báo Le Mond và một số bài viết nhân kỷ niệm 

50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954-2004 đăng trên báo L' Humanité. - H. : 

Thư viện Quân đội sưu tầm, 2007, 136p.- 42cm. 

355(N440)+355(V)(09)21 / FV 3483 

Sưu tầm các bài báo viết về chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam 

đăng trên báo “Le Mond” và một số bài viết nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ 1954-2004 đăng trên báo “L’ Humanite” đề cập đến chiến lược cách mạng 

của Việt Minh, chiến thắng Điện Biên Phủ chống lại cuộc chiến tranh bẩn thỉu và 

chủ nghĩa thực dân; cuộc nói chuyện với Tướng Võ Nguyên Giáp; về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; về quân đội Pháp ở miền Bắc Việt Nam... 
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15.  Giap et Clausewitz / T. Derbent. - Bruxelles : Éd. Aden, [2004]. - 139p. ; 17cm. 

355(V)(092)+355(N)(092)+355.01 / F 8449 

Tác giả có những so sánh, đối chiếu thú vị giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 

Carl Von Clausewitz, nhà nghiên cứu lý luận và lịch sử quân sự nổi tiếng của nước 

Phổ, thế kỷ 19. Cuốn sách của T. Derbent được bổ sung thêm nội dung từ cuốn sách 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Sự đóng góp vào lịch sử của trận Điện Biên Phủ” 

( Hà Nội, 1965) và “Lời nói đầu của Tướng Giáp: chiến tranh nhân dân, quân đội 

nhân dân ” của Ernesto Che Guevara ( được công bố tại Havana, 1964) 

16.  La guerre du Vietnam 1945 - 1975. Le conflit Franco - Viet Minh et sa suite 

Americaine / André Teulieres Paris - Limoges, Lavauzelle, 1979.- 156p.; 24cm. 

 FV 2746 

Cuộc chiến tranh Việt Nam 1945-1975 của André Teulieres là bức tranh toàn 

cảnh cuộc chiến tranh ba mươi năm diễn ra tại Việt Nam. Tác giả cố gắng lý giải 

nguyên nhân xảy ra chiến tranh, cũng như nguyên nhân thắng lợi của Việt Nam 

cũng như nguyên nhân thất bại của Pháp, Mỹ. Từ đó rút ra những nguyên tắc và quy 

tắc của cuộc chiến tranh nhân dân hiện đại - cuộc xung đột mà theo ông là một tấm 

gương điển hình của chiến tranh nhân dân hiện đại. Tác giả giành 18 trang (104 -

122) bàn về kế hoạch Nava, kế hoạch của Võ Nguyên Giáp và trận Điện Biên Phủ. 

II. BÀI BÁO - TẠP CHÍ 

1.  "Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua hai cuộc chiến tranh Đông Dương" / Lê Kim.- 

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2004, số 7.-tr.: 42 – 45 

T 143  

2.   “...lớp lớp đoàn quân tiến về” / Ngân Mỹ.- Quốc phòng Thủ đô, 2013, ngày 10 

tháng 10, số 424.- tr.: 6 

I 10 

3.   “Chọn Vũng Chùa - Đảo Yến an nghỉ là ý nguyện của ba tôi” / D. Ngọc.- Lao 

động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- 

tr.: 29 

B 5 

4.   “Sự lạ” về con người làm nên chiến thắng hai cường quốc / P. Thảo.- Lao động 

(Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 

96+97 

B 5 

5.   “Tôi là người cầm bút...” / Thanh Tuấn.- Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh, 2013, ngày 

8 tháng 10, số 273.- tr.: 4 



 73

I 59 

6.   “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó” / Mai Hồng.- Lao động (Ấn 

phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 80+81 

B 5 

7.  1000 chữ thọ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Thu Hà.- Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2001, th.8, số 132.- tr.: 1+14  

I 59 

8.  31 ngày đêm giữ đồi C1 / Đỗ Văn Phúc.- Nhân dân, 2009, ngày 7 tháng 5, số 

19612.- tr.: 3 

B 2 

9.  5 điểm khác biệt của Đại tướng với tướng lĩnh thế giới / Tả Lâm.- Lao động (Ấn 

phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 

130+131 

B 5 

10.  50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác Hồ với Chiến dịch Điện Biên Phủ / Bùi 

Kim Hồng.- Nhân dân cuối tuần, 2004, ngày 9 tháng 5, số 19.- tr.: 1+2 

B 2a 

11.  55 chiến thắng Điện Biên Phủ, nhớ lại / Nguyễn Tiến Năng.- Nhân dân, 2009, 

ngày 6 tháng 5, số 19611.- tr.: 3+5 

B 2 

12.  Anh Bộ đội Cụ Hồ đẹp nhất / Võ Quốc Hiển.- Quân đội nhân dân, 2013, ngày 9 

tháng 10, số 18858.- tr.: 3 

B 3 

13.  Anh hùng dân tộc, vị tướng kiệt xuất của nhân loại / Nguyễn Huyên.- Hà Nội 

mới, 2013, ngày 12 tháng 10, số 16039.- tr.: 7 

B 1 

14.  Anh là nguồn sống mãi mãi không mờ trong nhân dân, quân đội và những người 

cộng sản Việt Nam / Lê Khả Phiêu.- Nhân dân, 2013, ngày 7 tháng 10, số 21205.- 

tr.: 1+3 

B 2 

15.  Ánh sáng Hồ Chí Minh soi sáng bước đường cách mạng của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp / Đoàn Huyên.- Đại Đoàn kết, 2001, th.8, số 68.- tr.: 1+4 

I 12  

16.  Anh Văn - vẫn sống trong tâm thức người đời / Cao Nham.- Quân khu 7, 2013, 
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ngày 11 tháng 10, số 385.- tr.: 6 

I 29 

17.  Anh Văn, người duy nhất xứng phong nguyên soái / Việt Phương.- Lao động (Ấn 

phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 79 

B 5 

18.  Âm vang Điện Biên - Hà Nội / Lê Văn Ba.- Hà Nội mới, 2009, ngày 4 tháng 5, số 

14441.- tr.: 2 

B 1 

19.  Ba lần gặp Tổng Tư lệnh / Lê Trí Dũng.- Quân đội nhân dân cuối tuần, 2004, 

ngày 9 tháng 5.-tr.: 3  

B 3a 

20.  Bác Hồ đã chọn vị tướng tài của dân tộc như thế nào? / Phương Thảo.- Lao động 

(Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 78 

B 5 

21.  Bác Hồ với trang viết về Điện Biên Phủ / Trần Đương.- Quân đội nhân dân cuối 

tuần, 2004, ngày 25 tháng 4, số 434.- tr.: 11 

B 3a 

22.  Bài học lịch sử của mùa thu / Lưu Sơn Minh.- Văn nghệ trẻ, 2013, ngày 13 tháng 

10, số 41.- tr.: 4 

I 75 

23.  Bản tình ca thanh niên xung phong / Lê Thanh Bài.- Nhân dân, 2009, ngày 6 

tháng 5, số 19611.- tr.: 3+4 

B 2 

24.  Báo chí Lào: Đại tướng là nhà cách mạng dũng cảm.- Lao động (Ấn phẩm đặc 

biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 63 

B 5 

25.  Báo chí Trung Quốc” “Vị anh hùng độc lập được tôn kính”.- Lao động (Ấn phẩm 

đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 64+65 

B 5 

26.  Bao nhiêu nước mắt khóc Bác Hồ, giờ khóc bác Giáp / Vũ Khiêu.- Lao động, 

2013, ngày 7 tháng 10, số 231.- tr.: 3 

B 5 

27.  Báo Pháp - Báo Mỹ không ngừng ca ngợi Tướng Giáp.- Lao động (Ấn phẩm đặc 

biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 70+71 
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B 5 

28.  Biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả của Quân đội ta / Phùng 

Quang Thanh.- Nhân dân, 2013, ngày 11 tháng 10, số 21209.- tr.: 1+2 

B 2 

29.  Bộ đội Đặc công khắc ghi lời dặn của Đại tướng / Trần Xuân Hòe.- Nhân dân, 

2013, ngày 13 tháng 10, số 21211.- tr.: 3 

B 2 

30.  Buổi lễ phong quân hàm vị Đại tướng đầu tiên / Phùng Thế Tài.- Lao động, 

2001, th.8, số 191.- tr.:2  

B 5 

31.  Bức ảnh có một không hai về Bác Hồ và Tướng Giáp / Võ An Ninh.- Lao động 

(Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 

150 

B 5 

32.  Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và chúc thọ Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp 90 tuổi .- Hà Nội mới, 2001, th.8, ngày 25.- tr.:1+3  

B 1 

33.  Cảm nghĩ Điện Biên của cựu binh - nhà quay phim - đạo diễn Pierre Socloeffer / 

Sơn Vân.- Tiền phong, 2004, ngày 30 tháng 4, số 87+88.- tr.: 16 

I 33 

34.  Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 phấn đấu noi gương Anh Cả / Lê Quang Ngọc.- 

Quân đội nhân dân, 2013, ngày 8 tháng 10, số 18857.- tr.: 8  

B 3 

35.  Cao Bằng trong trái tim Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Hoàng Quảng Uyên.- Văn 

nghệ, 2013, ngày 12 tháng 10, số 41.- tr.: 6 

I 39 

36.  Câu chuyện Đại tướng gửi tặng bộ đồ cắt tóc cho cán bộ, chiến sĩ / Đức Hanh.- 

Lao động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 

10.- tr.: 184 

B 5 

37.  Câu hỏi từ Điện Biên Phủ / Pino Tagliazucchi.- Tuổi trẻ, 2004, ngày 21 tháng 4, 

số 90.- tr.: 1+15 

I 59 

38.  Cội nguồn chiến thắng Điện Biên Phủ / Hải Đường.- Nhân dân cuối tuần, 2004, 
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ngày 21 tháng 3, số 12.- tr.: 1+2 

B 2a 

39.  Công tác chính trị trong quân đội cách mạng / Hồng Quân.- Sự kiện và Nhân 

chứng, 2004, số1(128), th.8.-tr.: 43 

B 3a  

40.  Cuba đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Đỗ Như Chung.- Sự kiện và Nhân chứng, 

2001, th.8, số 92.- tr.: 8+9  

B 3a 

41.  Cuba tiếc thương người bạn lớn.- Lao động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 62 

B 5 

42.  Cuộc gặp gỡ giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và con trai cố Tổng thống Mỹ 

Jonh Kennedy / Dương Trung Quốc.- Lao động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 134-136 

B 5 

43.  Chăm lo sức khỏe cho Đại tướng: Vinh dự và trách nhiệm của ngành y / Văn 

Hậu.- Sức khỏe và đời sống, 2013, ngày 8 tháng 10, số 161.- tr.: 7 

I 32 

44.  Chiến công chung của nhân dân ba nước Đông Dương / Lê Văn Phong.- Nhân 

dân, 2009, ngày 3 tháng 5, số 19608.- tr.: 1+3 

B 2 

45.  Chiến thắng của trí tuệ Việt Nam / Thông tấn xã việt Nam.- Tuổi trẻ, 2009, ngày 

7 tháng 5, số 119.- tr.: 1+18 

I 59 

46.  Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Đại Đoàn kết dân tộc / Phan Sỹ Phúc.- 

Quân đội nhân dân, 2009, ngày 15 tháng 3.- tr.: 3 

B 3 

47.  Chiến thắng Điện Biên Phủ, một đỉnh cao của chiến công giữ nước trong lịch sử 

dân tộc / Phan Huy Lê.- Nhân dân cuối tuần, 2004, ngày 4 tháng 4, số 14.- tr.: 1+5 

B 2a 

48.  Chúng tôi đã lấy được bản đồ Điện Biên Phủ của Bộ Chỉ huy Pháp như thế nào? / 

Cao Linh Quân.- Quân đội nhân dân cuối tuần, 2004, ngày 2 tháng 5, số 435.- tr.: 

11 

B 3a 
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49.  Chuyện kể “Người phát ngôn Bộ Tổng Tư lệnh” / Phạm Phú Bằng.- Lao động 

(Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 

114+115 

B 5 

50.  Chữ “Nhân” trong đạo làm tướng của Võ Nguyên Giáp / Trần Ngọc Long.- Đầu 

tư, 2013, ngày 20 tháng 12, số 131.- tr.: 20 

I 70 

51.  Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong  hào khí thời đại Hồ Chí Minh / Phạm 

Xanh.- Hà Nội mới, 2013, ngày 13 tháng 10, số 16040.- tr.: 3 

B 1 

52.  Dấu ấn Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp / Trần Ngọc Long.- Nhân dân cuối tuần, 

2013, ngày 12 tháng 10, số 40.- tr.: 2 

B 2a 

53.  Đại tướng của dân / Huy Thiêm.- Hà Nội mới, 2009, ngày 7 tháng 5, số 14444.- 

tr.: 1+5 

B 1 

54.  Đại tướng của nhân dân / Hồ Ngọc Sơn.- Nhịp cầu tri thức, 2013, th.10, số 10.- 

tr.: 3-6 (Chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 

55.  Đại tướng nói chuyện bằng trái tim với nhân dân Algeria / Lê Quốc Hùng.- Sài 

Gòn giải phóng, 2013, ngày 7 tháng 10, số 13052.- tr.: 3 

B 4 

56.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà văn hóa lỗi lạc / Nguyễn Văn Thanh.- Quân 

đội nhân dân, 2013, ngày 12 tháng 10, số 18861.- tr.: 8 

B 3 

57.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm theo lời Bác “dĩ công vi thượng” / Dương Trung 

Quốc.- Tiền phong, 2013, ngày 7 tháng 10, số 280.- tr.: 4+5 

I 33 

58.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi trong tim những người anh em Lào / Vĩnh An.- 

Quân đội nhân dân, 2013, ngày 13 tháng 10, số 18862.- tr.: 8 

B 3 

59.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong con mắt của những cựu chiến binh Mỹ / M. 

H..- Lao động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 

tháng 10.- tr.: 138+139 

B 5 
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60.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp / Thanh Xuân.- Đời sống và 

pháp luật, 2013, ngày 9 tháng 10, số 121.- tr.: 19 

I 157 

61.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân 

tộc / Nguyễn Trọng Phúc.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2013, th.10, số 275.- tr.: 15-21 

T 165 

62.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ, liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái / Sự 

kiện và Nhân chứng, 2013, th.10, số 238.- tr.: 18+19 

B 3b 

63.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống mãi / Cao Xuân Phúc.- Quân khu 2, 

2013, th.10, số 775.- tr.: 1+2 

I 144 

64.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ đội Hải quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 

một tư duy khoa học và tầm nhìn chiến lược về bảo vệ chủ quyền biển, đảo / 

Nguyễn văn Hiển.- Hải quân Việt Nam, 2013, ngày 14 tháng 10, số 1120.- tr.: 4 

I 15 

65.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các thế hệ phụ nữ Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh 

Hà.- Nhân dân, 2013, ngày 11 tháng 10, số 21209.- tr.: 1+3 

B 2 

66.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Trần Thị Thu Hương.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2013, 

th.10, số 275.- tr.: 25-30 

T 165 

67.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào (1969-

1972)/ Lê Văn Phong// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2018, tháng 5, ngày .-số 

317.- tr.: 22-26 

T 143 

68.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam / Trần 

Đại Quang.- Nhân dân, 2013, ngày 8 tháng 10, số 21206.- tr.: 1+2 

B 2 

69.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội / Hữu Văn.- 

Quốc phòng Thủ đô, 2013, ngày 10 tháng 10, số 424.- tr.: 3 

I 10 

70.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ngành Giao thông vận tải / Ngô Đức Nguyên.- 
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Giao thông, 2013, ngày 9 tháng 10, số 75.- tr.: 1+2 

I 16 

71.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghệ thuật quân sự / Hoàng Minh Thảo.- Lao 

động, 2001, th. 8, số 190.- tr.: 5  

B 5 

72.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư duy chiến lược về chiến tranh nhân dân / 

Mạnh Dũng.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2013, th.11, số 11.- tr.: 6+7+10 

T 90 

73.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn nghệ sỹ / Hoàng Chương.- Nhân dân, 2013, 

ngày 9 tháng 10, số 21207.- tr.: 5 

B 2 

74.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị thống soái vĩ đại / Dương Linh.- Công an Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013, ngày 8 tháng 10, số 2487.- tr.: 3 

I 67 

75.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người Anh Cả của Quân đội ta - Vị tướng của nhân 

dân / Huy Cường.- Quân khu 4, 2013, ngày 14 tháng 10, số 1476.- tr.: 1+3 

I 27 

76.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với sự vận dụng tư duy thiền định vào quân sự / 

Nguyễn Công Lý.- Tạp chí Nghiên cứu Phật học, 2013, ngày 15 tháng 11, số 6.- tr.: 

30-32 

T 293 

77.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Quê hương, gia đình và tuổi thơ / Hồng Cư.- Tiền 

phong, 2001, th. 8, số 32-34.- tr.: 3  

I 33 

78.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp: vĩ nhân của thời đại / Thu Hương.- Tạp chí Thế giới 

toàn cảnh, 2013, th.10, số 27.- tr.: 56-57 (Chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 

79.  Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, mừng thọ Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp.- Công an nhân nhân, 2001, th.8, số 1172.- tr.: 1+2  

I 65 

80.  Đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao / Nguyễn Huy Toàn.- Nhân 

dân cuối tuần, 2004, ngày 28 tháng 3, số 13.- tr.: 1+2 

B 2a 

81.  Đêm trước cuộc tổng công kích vào Mường Thanh / Trần Minh Hồng.- Nhân 

dân, 2009, ngày 6 tháng 5, số 19611.- tr.: 3+4 
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B 2 

82.  Điện Biên Phủ - nơi hội tụ sức mạnh của cả nước / Phan Sỹ Phúc.- Nhân dân, 

2009, ngày 2 tháng 4, số 19578.- tr.: 1+3 

B 2 

83.  Điện Biên Phủ - Xtalingrat của Pháp.- Tài liệu tham khảo đặc biệt, 2004, ngày 21 

tháng 4.- tr.: 1- 8  

T 131a 

84.  Điện Biên Phủ mãi mãi âm vang / Lê Văn Cứ.- Nhân dân, 2009, ngày 11 tháng 4, 

số 19587.- tr.: 1+2 

B 2 

85.  Điện Biên Phủ sư đoàn Vinh Quang nóng lòng vào trận / Nguyễn Ngọc Lan.- 

Quân đội nhân dân cuối tuần, 2004, ngày11 tháng 4, số 432.- tr.: 2 

B 3a 

86.  Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954 / Thế Trường.- Nhân dân cuối tuần, 

2004, ngày 9 tháng 5, số 19.- tr.: 4 

B 2a 

87.  Đồng bào Tây Nguyên tiếc thương Đại tướng / Thái Kim Nga.- An ninh Biên 

giới, 2013, ngày 13 tháng 10, số 41.- tr.: 7 

I 6a 

88.  Đường hào trong Chiến dịch Điện Biên Phủ / Dương Xuân Đống.- Nhân dân, 

2009, ngày 6 tháng 4, số 19582.- tr.: 1+3 

B 2 

89.  Giai cấp nông dân góp phần làm nên chiến thắng lịch sử / Lê Thị Lý.- Nhân dân, 

2009, ngày 5 tháng 5, số 19610.- tr.: 3 

B 2 

90.  Giáo sư Phan Huy Lê: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - biểu tượng của những giá trị 

tốt đẹp / Minh Tâm.- Lao động, 2013, ngày 14 tháng 10, số 237.- tr.: 4 

B 5 

91.  Giới báo chí tiếc thương vô hạn Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Hà Minh Huệ.- 

Nhà báo và công luận, 2013, ngày 18-24 tháng 10, số 43.- tr.: 12 

B 7 

92.  Hai sai lầm của Tướng Hen-ri Na-va / Dương Tiêu.- Quân đội nhân dân cuối 

tuần, 2009, ngày 19 tháng 4, số 694.- tr.: 12 

B 3a 
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93.  Hậu phương, hậu cần, một nhân tố quyết định thắng lợi / Vũ Tang Bồng.- Nhân 

dân, 2009, ngày 6 tháng 5, số 19611.- tr.: 1+4 

B 2 

94.  Học tập, noi gương Anh Cả của quân đội, mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ / Ngô 

Xuân Lịch.- Quân đội nhân dân, 2013, ngày 11 tháng 10, số 18860.- tr.: 1+2 

B 3 

95.  Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp cặp thầy trò tuyệt vời nhất / Đoàn Trọng Huy.- 

Tạp chí Thế giới mới, 2013, ngày 14 tháng 10, số 39.- tr.: 12-13 

T 266 

96.  Hồi ức của tướng Pháp Bigeard về Điện Biên Phủ “Thật xuẩn ngốc khi bỏ tất cả 

một lòng chảo” / N. Quân.- Tuổi trẻ, 2004, ngày 8 tháng 5, số 105.- tr.: 15 

I 59 

97.  Kéo pháo ở Điện Biên / Nguyễn Văn Tại.- Nhân dân, 2009, ngày 4 tháng 5, số 

19609.- tr.: 3 

B 2 

98.  Kỳ 1: Thoát ly gia đình, hoạt động cách mạng / Phạm Hồng Cư.- Hà Nội mới, 

2013, ngày 8 tháng 10, số 16035.- tr.: 8 

B 1 

99.  Kỳ 1: Vị khách đặc biệt / Quốc Việt.- Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh, 2013, ngày 11 

tháng 10, số 276.- tr.: 10+11 

I 59 

100.  Kỳ 2: Sainteny và Tướng Võ Nguyên Giáp / Quốc Việt.- Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013, ngày 12 tháng 10, số 277.- tr.: 10+11 

I 59 

101.  Kỳ 2: Tình yêu đến / Phạm Hồng Cư.- Hà Nội mới, 2013, ngày 9 tháng 10, số 

16035.- tr.: 8 

        B 1 

102.  Kỳ 3: Đường đến Điện Biên Phủ / Quốc Việt.- Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh, 2013, 

ngày 13 tháng 10, số 278.- tr.: 12+13 

I 59 

103.  Kỳ cuối: Trận chiến lịch sử / Quốc Việt.- Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh, 2013, ngày 

14 tháng 10, số 279.- tr.: 10+11 

I 59 

104.  Kỷ niệm về ba lần gặp Đại tướng / Nguyễn Mạnh Hà.- Tạp chí Lịch sử Quân sự, 
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2013, th.10, số 262.- tr.: 72-77 

T 143 

105.  Kỷ niệm về nửa điếu thuốc lá / Vũ Ngọc Lâm.- Nhân dân, 2009, ngày 7 tháng 5, 

số 19612.- tr.: 3 

B 2 

106.  Khâm phục Đại tướng ở cách làm việc dân chủ / Lê Hữu Đức.- Thời nay, 2013, 

ngày 7 tháng 10, số 389.- tr.:  

B 2c 

107.  Lá thư ấy như vẫn còn ấm trên tay/ Nguyễn Công Dinh// Tạp chí Văn hóa Quân 

sự.- Năm 2016, tháng 5.-số 129.- tr.:14-15 

T 281 

108.  Mãi mãi khắc sâu lời dạy của Đại tướng / Trần Trung Khương.- Quân sự thế 

giới, 2013, th.12, số 3.- tr.: 2+3 (Chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 

109.  Mệnh lệnh đặc biệt / Hồ Đệ.- Sự kiện và Nhân chứng, 2004, số 123, tháng 3.-tr.: 

25  

B 3b 

110.  Mệnh lệnh như lời hịch / Hồng Cư.- Quân đội nhân dân, 2013, ngày 15 tháng 10, 

số 18864.- tr.: 2 

B 3 

111.  Một “nghiệp võ” thấm đẫm “chất văn” / Ngô Vương Anh.- Tạp chí Xưa và Nay, 

2013, th.10, số 437.- tr.: 37-41 

T 274 

112.  Một ngày với Đại tướng ở rừng thiêng Trần Hưng Đạo / Ngô Văn Học.- Nhân 

dân, 2013, ngày 10 tháng 10, số 21208 

B 2 

113.  Một người Mỹ từng hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp dùng vũ khí / Uyên 

Minh.- Lao động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 

tháng 10.- tr.: 140 

B 5 

114.  Một tất yếu lịch sử / Trịnh Vương Hồng.- Nhân dân cuối tuần, 2004, ngày 14 

tháng 3, số 11.- tr.: 1+2 

B 2a 

115.  Một vĩ nhân của thời đại / Nguyễn Huy Hiệu.- Lao động (Ấn phẩm đặc biệt về 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 152 
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B 5 

116.  Mũi Rồng - nơi Đại tướng yên giấc ngàn thu / Minh Phong.- Sài Gòn giải phóng, 

2013, ngày 9 tháng 10, số 13054.- tr.: 7 

B 4 

117.  Muôn trái tim hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Phương Châu.- Biên 

phòng, 2013, ngày 16 tháng 10, số 83.- tr.: 10 

I 6 

118.  Mường Phăng đón Đại tướng / Huy Thiêm.- Quân đội nhân dân cuối tuần, 2004, 

ngày 2 tháng 5.-tr.: 1+2  

B 3a 

119.  Nỗi đau không biên giới / Hải Triều.- Công an Tp. Hồ Chí Minh, 2013, ngày 15 

tháng 10, số 2495.- tr.: 2 

I 67 

120.  Núi Chùa - Ký ức, máu đào. Kỳ 1: Tìm tên đơn vị / Nguyễn Tuấn.- Quân đội 

nhân dân, 2009, ngày 26 tháng 3, số 17218.- tr.: 3 

B 3 

121.  Núi Chùa - Ký ức, máu đào. Kỳ 2: Trận đánh bi hùng / Nguyễn Tuấn.- Quân đội 

nhân dân, 2009, ngày 27 tháng 3, số 17219.- tr.: 3 

B 3 

122.  Núi Chùa - Ký ức, máu đào. Kỳ 3: Ước nguyện tri ân / Nguyễn Tuấn.- Quân đội 

nhân dân, 2009, ngày 28 tháng 3, số 17220.- tr.: 3 

B 3 

123.  Nước mắt Đại tướng bên chảo bo bo / Nguyễn Đức Hòe.- Sự kiện và Nhân 

chứng, 2013, th.10, số 238.- tr.: 12 

B 3b 

124.  Nước Pháp bàng hoàng / Pierre Beylau.- Tuổi trẻ, 2004, ngày 5 tháng 5, số 103.- 

tr.: 15 

I 59 

125.  Nghệ thuật quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Ngô Vương Anh.- Thanh niên, 

2013, ngày 6 tháng 10, số 279.- tr.: 4+5 

I 34 

126.  Nghị sỹ John Mc Cain và hai lần gặp Tướng Giáp / Nguyễn Tâm.- Lao động (Ấn 

phẩm đặc biệt về Đại tướng võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 137 

B 5 
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127.  Nghĩ về Đại tướng huyền thoại / Nguyễn Quang.- Biên giới, 2013, ngày 11 tháng 

10, số 82.- tr.: 8 

I 6 

128.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kỳ 1: Đừng gọi Đại 

tướng là “Napoleon của Việt Nam” / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, 

ngày 12 tháng 10, số 285.- tr.: 16 

T 142 

129.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kỳ 10 và kết thúc: Một 

câu trả lời cho ngàn câu hỏi! / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 21 

tháng 10, số 284.- tr.: 16 

T 142 

130.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng. Kỳ 2: Những “bậc thầy quân sự” của 

Tướng Giáp / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 13 tháng 10, số 

286.- tr.: 16 

T 142 

131.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng. Kỳ 3: Đại tướng được “chọn mặt gửi 

vàng” / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 14 tháng 10, số 287.- tr.: 

16+17 

T 142 

132.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng. Kỳ 4: 3 nguyên tắc vàng để đánh bại 

tướng Pháp / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 15 tháng 10, số 

288.- tr.: 16 

T 142 

133.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng. Kỳ 5: “Triệt lương” và “vận lương” / 

Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 16 tháng 10, số 289.- tr.: 17 

T 142 

134.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng. Kỳ 6: Từ “đánh chắc” tới “vây, lấn, tấn, 

phá, triệt, diệt” / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 17 tháng 10, số 

280.- tr.: 16 

T 142 

135.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng. Kỳ 7: “Khắc tinh” của chiến lược “Tìm và 

diệt” / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 18 tháng 10, số 281.- tr.: 

16 

T 142 

136.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng. Kỳ 8: “Đường 9 - Nam Lào” đỉnh cao 
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nghệ thuật nghi binh / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 19 tháng 

10, số 282.- tr.: 16 

T 142 

137.  Nghiên cứu “binh thư” của Đại tướng. Kỳ 9: Kết thúc ván cờ theo cánh “có một 

không hai” / Hoàng Nguyên.- Thể thao và Văn hóa, 2013, ngày 20 tháng 10, số 

283.- tr.: 16 

T 142 

138.  Ngoại trưởng Pháp: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà yêu nước vĩ đại.- Lao 

động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- 

tr.: 68+69 

B 5 

139.  Người đứng sau hiến kế cho giáo dục / Ngọc Hà.- Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh, 

2013, ngày 8 tháng 10, số 273.- tr.: 3 

I 59 

140.  Người được giới sử gia và tướng lĩnh phương Tây kính nể / Nguyễn Văn Huy.- 

Quân sự thế giới, 2013, th.2, số 2.- tr.: 4+5 (Chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp) 

141.  Người giữ linh hồn của Đoàn tàu không số / Trịnh Văn Dũng.- Hải quân Việt 

Nam, 2013, ngày 14 tháng 10, số 1120.- tr.: 5 

I 15 

142.  Người kế tục xuất sắc học thuyết quân sự Việt Nam / Phùng Kim Lân.- Quân đội 

nhân dân, 2013, ngày 10 tháng 10, số 18859.- tr.: 3 

B 3 

143.  Người nước ngoài nói gì về chiến thắng Điện Biên Phủ / Nguyễn Đăng Song.- 

Quân đội nhân dân cuối tuần, 2004, ngày 9 tháng 5, số 436.- tr.: 7 

B 3a 

144.  Người truyền đạt rõ ràng nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự / Jorge Rondon 

Uzcategui.- Quân đội nhân dân, 2013, ngày 9 tháng 10, số 18858.- tr.: 8+2 

B 3 

145.  Người vẫn mãi bên chúng con / Hồ Lĩnh.- Quân khu 4, 2013, ngày 14 tháng 10, 

số 1476.- tr.: 3 

I 27 

146.  Nhà chính trị đi trước nhà quân sự / Trần Trọng Trung.- Quân đội nhân dân, 

2013, ngày 6 tháng 10, số 18855.- tr.: 1+2 
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B 3 

147.  Nhà nghiên cứu lịch sử ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh: vị tướng tài - đức được 

cả thế giới ngưỡng mộ / Linh Oanh.- Quân đội nhân dân, 2013, ngày 9 tháng 10, số 

18858.- tr.: 5+8 

B 3 

148.  Nhà sử học làm nên lịch sử / Vũ Quang Đạo.- Quân đội nhân dân, 2013, ngày 7 

tháng 10, số 18856.- tr.: 1+2 

B 3 

149.  Nhớ lần Đại tướng về thăm trường/ Nguyễn Minh Đức// Tạp chí Văn hóa Quân 

sự.- Năm 2016, tháng 8.-số 132.- tr.:10-11 

T 281 

150.  Nhớ lời dạy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Ngành tư pháp phải “nói đi đôi với 

làm” / Hồng Thúy.- Pháp luật Việt Nam, 2013, ngày 7 tháng 10, số 280.- tr.: 2 

I 55 

151.  Nhớ lời Đại tướng: Làm khoa học phải cách mạng, táo bạo / Đoàn Nhật Tiến.- 

Quân đội nhân dân, 2013, ngày 15 tháng 10, số 18864.- tr.: 3 

B 3 

152.  Nhớ mãi những lời nhắc nhở của Đại tướng / Nguyễn Thanh.- Sự kiện và Nhân 

chứng, 2004, số 129 (2), th.9.-tr.: 13  

B 3b 

153.  Nhớ mãi trận chiến đấu oai hùng trên đồi Độc Lập / Lê Nam Phong.- Nhân dân, 

2009, ngày 5 tháng 5, số 19610.- tr.: 3 

B 2 

154.  Những cái tên trong cuộc đời Tướng Giáp / Tiên Long.- Lao động (Ấn phẩm đặc 

biệt về Đại tướng võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 103 

B 5 

155.  Những điều đặc biệt chưa có trong lịch sử chiến tranh / Mai Trọng Tấn.- Tuổi 

trẻ, 2008, ngày 7 tháng 5 số 128.- tr.: 9 

I 59 

156.  Những khoảnh khắc xúc động / Quang Thống.- Quân đội nhân dân, 2001, th.8, 

ng. 24.- tr.: 1+4 

B 3  

157.  Những ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm báo / Nguyễn Văn Lâm.- Quân đội 

nhân dân cuối tuần, 2013, ngày 13 tháng 10, số 928.- tr.: 12 
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B 3a 

158.  Ông Văn với ông Văn / Nguyễn Thụy Kha.- Lao động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 158+159 

B 5 

159.  Phát huy những bài học quý của chiến thắng Điện Biên Phủ vào công cuộc bảo 

vệ Tổ quốc / Phùng Quang Thanh.- Nhân dân, 2009, ngày 13 tháng 4, số 19599.- 

tr.: 1+2 

B 2 

160.  Sự thật về lần phương Tây đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp "hy sinh" trên 

đường ra trận / Bùi Đình Nguyên.- Tiền phong, 2001, th.8, số 118.- tr.:7  

I 33 

161.  Tài thao lược của “Đại tướng 5 sao” / Nguyễn Trường Hải.- Quân đội nhân dân 

cuối tuần, 2013, ngày 20 tháng 10, số 929.- tr.: 13 

B 3a 

162.  Tầm vóc của con người làm nên lịch sử / Dương Trung Quốc.- Quân đội nhân 

dân, 2013, ngày 8 tháng 10, số 18857.- tr.: 1+2 

B 3 

163.  Tiểu thuyết đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Không phải huyền thoại” / 

Thi Thi.- Hà Nội mới, ngày 7 tháng 5.- tr.: 3 

B 1 

164.  Tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến sĩ biên phòng và đồng bào 

các dân tộc / Mạnh Vũ.- An ninh Biên giới, 2013, ngày 13 tháng 10, số 41.- tr.: 6 

I 6a 

165.  Tinh thần Điện Biên tỏa sáng ở tầm cao mới / Lê Mạnh Tuấn.- Nhân dân cuối 

tuần, 2004, ngày 21 tháng 3, số 13.- tr.: 3 

B 2a 

166.  Tình yêu bóng đá đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Thành An.- Lao 

động, 2013, ngày 7 tháng 10, số 231.- tr.: 2 

B 5 

167.  Tố Hữu và "Hoan hô chiến sĩ Điện biên" / Nhật Hoa Khanh.-  Báo Quân đội 

nhân dân, 2004, ngày 5,6,7 tháng 5.-tr.: 3  

B 3 

168.  Tôi chỉ như giọt nước trong biển cả / Thủy Trường.- Sự kiện và Nhân chứng, 

2013, th.10, số 238.- tr.: 10+11 
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B 3b 

169.  Tôi muốn viếng Đại tướng với tư cách là một người dân / Ngọc My.- Thế giới và 

Việt Nam, 2013, ngày 16 tháng 10, số 41.- tr.: 1 

I 71 

170.  Từ Điện Biên tới Điện Biên / Lê Đỗ Huy.-  Quân đội nhân dân cuối tuần, 2005, 

ngày 5 tháng 6.-tr.: 11  

 B 3a 

171.  Từ kỳ tích Điện Biên đến Khe Sanh và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử / Nguyễn 

Việt Phương.- Quân đội nhân dân cuối tuần, 2004, ngày 25 tháng 4, số 434.- tr.: 7 

B 3a 

172.  Tướng Giáp - Người chiến thắng ở Điện Biên Phủ: Bài 1 / A. James Fox.- Tiền 

phong, 2013, ngày 7 tháng 10, số 280.- tr.: 6+7 

I 33 

173.  Tướng Giáp - Người chiến thắng ở Điện Biên Phủ: Bài 1 / A. James Fox.- Tiền 

phong, 2013, ngày 9 tháng 10, số 282.- tr.: 4+5 

I 33 

174.  Tướng Giáp - Người chiến thắng ở Điện Biên Phủ: Bài 1 / A. James Fox.- Tiền 

phong, 2013, ngày 11 tháng 10, số 284.- tr.: 4+5 

I 33 

175.  Tướng Giáp - Người chiến thắng ở Điện Biên Phủ: Bài 1/ A. James Fox.- Tiền 

phong, 2013, ngày 12 tháng 10, số 285.- tr.: 4+5 

I 33 

176.  Tướng Giáp - Người chiến thắng ở Điện Biên Phủ: Bài 1:  / A. James Fox.- Tiền 

phong, 2013, ngày 10 tháng 10, số 283.- tr.: 4+5 

I 33 

177.  Tướng Giáp - Người chiến thắng ở Điện Biên Phủ: Bài 2 / A. James Fox.- Tiền 

phong, 2013, ngày 8 tháng 10, số 281.- tr.: 8+9 

I 33 

178.  Tướng Giáp giống như võ sĩ quyền Anh / Trúc Quỳnh.- Tiền phong, 2013, ngày 6 

tháng 10, số 279.- tr.: 7 

I 33 

179.  Tướng Giáp làm sửng sốt người Nga vì sự uyên thâm và trí nhớ trác tuyệt / 

Elena.- Gia đình và xã hội, 2013, ngày 11 tháng 10.- tr.: 3 

I 143 
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180.  Tướng Giáp qua con mắt một nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Mỹ / Curry, Cecil 

B.-  Tiền phong chủ nhật, 2005,số 34, ng.21 th.8, tr.:11  

I 33a 

181.  Tướng Giáp qua góc nhìn của nhà tình báo / Phan Dương.- Lao động (Ấn phẩm 

đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 122+123 

B 5 

182.  Tướng Giáp và “mật lệnh” thần tốc giải phóng Trường Sa / Nguyễn Huy.- Tiền 

phong, 2013, ngày 14 tháng 10, số 287.- tr.: 13 

I 33 

183.  Tướng Giáp với cuộc chiến tranh chống Mỹ: Bài 2 / James Fox.- Tiền phong, 

2013, ngày 13 tháng 10, số 286.- tr.; 6+7 

I 33 

184.  Tướng Giáp với cuộc chiến tranh chống Mỹ: Bài 2 / James Fox.- Tiền phong, 

2013, ngày 14 tháng 10, số 287.- tr.: 4+5 

I 33 

185.  Tướng Giáp với Đặng Tiểu Bình, Mc Namara và Brezjinski / Đ. V. Hạnh.- Tiền 

phong, 2013, ngày 7 tháng 10, số 280.- tr.: 20 

I 33 

186.  Tướng Giáp, người anh hùng của độc lập Việt Nam, đã qua đời / Jean-Claude 

Pomonti.- Tạp chí Xưa và Nay, 2013, th.10, số 437.- tr.: 12-13 

T 274 

187.  Tướng Võ Nguyên Giáp với số phận"Con nhím khổng lồ Điện Biên Phủ" qua 

mắt nhà sử học Pháp / Gióoc Bu-đa-ren.- Quân đội nhân dân, 2001, th.8, ng. 26.- 

tr.: 3  

B 3 

188.  Thầy Võ - Anh Văn / Trần Văn Hà.- Thế giới trong ta, 2001, th.8, số 143.- tr.: 7-

9  

T 265 

189.  Thế giới chia buồn trước sự mất mát lớn của Việt Nam / Khánh Minh.- Sài Gòn 

giải phóng, 2013, ngày 7 tháng 10, số 13052.- tr.: 8 

B 4 

190.  Thế giới tiếc thương và ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Việt Thu.- Cựu 

chiến binh thủ đô, 2013, ngày 10 tháng 10, số 470.- tr.: 12 

I 148 
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191.  Thế giới tiếp tục bày tỏ sự kính trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Hồng 

Phương.- Công an Tp. Hồ Chí Minh, 2013, ngày 15 tháng 10, số 2495.- tr.: 14 

I 67 

192.  Thế trận hiểm, hỏa lực tập trung / Nguyễn Văn Côn.- Quân đội nhân dân, 2009, 

ngày 29 tháng 3, số 17221.- tr.: 3 

B 3 

193.  Thông cáo đặc biệt 18h9’ ngày 4 tháng 10, Đại tướng Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp từ trần / Ban lễ tang Đại tướng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- Quân đội nhân 

dân, 2013, ngày 6 tháng 10, số 18855.- tr.: 1+2 

B 3 

194.  Thủa học trò ê a, đánh khăng, đánh đáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Trần 

Huyên.- Lao động (Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 

tháng 10.- tr.: 192+193 

B 5 

195.  Trí tuệ nhân văn / Tuấn Phương.- An ninh thế giới giữa tháng, 2013, th.10, số 

69.- tr.: 4 

I 146a 

196.  Triết lý giáo dục từ vị tướng văn võ vẹn toàn / Nguyễn Thị Thúy Hồng.- Giáo dục 

và thời đại, 2013, ngày 8 tháng 10, số 241.- tr.: 1+4+5 

I 20 

197.  Trong tù, vẫn chia lửa với Điện Biên / Nguyễn Đình Cần.- Quân đội nhân dân 

cuối tuần, 2004, ngày 18 tháng 4, số 433.- tr.: 4+8 

B 3a 

198.  Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Đại tướng là Tổng Tư lệnh chưa từng có trên thế 

giới / Phan Thảo.- Sài Gòn giải phóng, 2013, ngày 6 tháng 10, số 13051.- tr.: 2 

B 4 

199.  Vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam / Phùng Thế Tài.-  Công 

an nhân dân, 2001, th.8, số 1172.- tr.: 1+3  

I 65 

200.  Vị Đại tướng gắn bó với mỗi chặng đường chiến đấu và trưởng thành của quân 

đội / Trần Trọng Trung.- Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2003, số 6.- tr.: 6 - 9  

T 143 

201.  Vì sao cụ Hồ tặng ông biệt danh Văn? / Phạm Gia Minh.- Lao động (Ấn phẩm 

đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), 2013, ngày 14 tháng 10.- tr.: 102 
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B 5 

202.  Vị Tổng Tư lệnh và nén hương rơi/ Phi Long// Sự kiện và Nhân chứng.- Năm 

2017.- số 283.-tháng 7.- tr: 6 

B 3b 

203.  Vị tướng - Vị thánh / Hà Trọng Nghĩa.- Đại Đoàn kết, 2013, ngày 12 tháng 10, 

số 285.- tr.: 3 

I 12 

204.  Vị tướng “Dĩ công vi thương” / Huy Thiêm.- Quân đội nhân nhân, 2013, ngày 10 

tháng 10, số 18859.- tr.: 2 

B 3 

205.  Vị tướng của nhân dân, vị tướng của hòa bình / Nguyễn Hữu Quý.- An ninh Biên 

giới, 2013, ngày 13 tháng 11, số 41.- tr.: 4 

I 6a 

206.  Vị tướng huyền thoại đi về cõi vĩnh hằng / Hải Triều.- Công an Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013, ngày 8 tháng 10, số 2491.- tr.: 6 

I 67 

207.  Vị tướng tình nghĩa, nhân văn / Nguyễn Ân.- Quân đội nhân dân, 2013, ngày 8 

tháng 10, số 18857.- tr.: 3 

B 3 

208.  Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Phan Huy Lê.- Thanh niên, 2013, ngày 5 

tháng 10, số 278.- tr.: 14+15 

I 34 

209.  Vĩnh biệt người Anh Cả của quân đội ta Đại tướng Võ Nguyên Giáp thiên tài 

quân sự / Nguyễn Huy Hiệu.- Quân đội nhân dân, 2013, ngày 7 tháng 10, số 18856.- 

tr.: 1+2 

B 3 

210.  Võ Nguyên Giáp - ấn tượng về một con người / Đinh Xuân Lâm.-  Lao động xã 

hội, 2001, th.8.- tr.: 1+5  

I 62 

211.  Võ Nguyên Giáp - Sự đánh giá / Macdonald Peter.-  Xưa & Nay, 2001, th.8, số 

97.- tr.: 10-11 

T 274  

212.  Võ Nguyên Giáp dưới góc nhìn của người viết sử / Dương Trung Quốc.- Tuổi 

trẻ, 2004, ngày 7 tháng 5, số 104.- tr.: 1+14 
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I 59 

213.  Võ Nguyên Giáp sự kết hợp giữa quân sự và văn hoá / Đinh Xuân Lâm.-  Lịch sử 

Quân sự. - 2001. - số 5. -tháng 9+10. - tr.:3  

T 143 

214.  Võ Nguyên Giáp trên từng chặng đường mùa thu Ất Dậu.- Trần Trọng Trung.-  

Quân đội nhân dân, 2003, ngày 17,18,19,20 tháng 8.- tr.: 3 

B 3  

215.  Võ Nguyên Giáp văn võ song toàn / Nguyễn Huyên.- Người Hà Nội, 2013, ngày 

11 tháng 10, số 41.- tr.: 3+7 

I 56 

216.  Võ Nguyên Giáp vẫn là Tổng Tư lệnh thân yêu như những ngày nào / Hoàng 

Minh Thảo.-  Xưa & Nay, th.8, số 97.- tr.: 4-9 

T 274  

217.  Võ Nguyên Giáp vị Đại tướng của nhân dân, người Anh Cả của Quân đội nhân 

dân Việt Nam / Nguyễn Vĩnh Thắng.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2013, th.10, số 275.- 

tr.: 22+23+24 

T 165 

218.  Võ Nguyên Giáp- vị Tổng Tư lệnh toàn năng / Nhật Hoa Khanh.-  Quân đội 

nhân dân cuối tuần, 2004, ngày 18-25 tháng 1.-tr.: 5  

B 3a 

219.  Võ Nguyên Giáp vị tướng, nhà lãnh đạo ở tầm cao chiến lược / Tạ Ngọc Tấn.- 

Tạp chí Lịch sử Đảng, 2013, th.10, số 275.- tr.:8,9,11,13,14,15  

T 165 

220.  Võ Nguyên Giáp: chặng đường từ chính trị đến vũ trang / Trần Trọng Trung.-  

Quân đội nhân dân, 2003, ngày 15 - 24, tháng 12.-tr.: 3  

B 3 

221.  Vũ khí văn hóa của vị Đại tướng / Phạm Duy Hiển.- Tuổi trẻ, 2009, ngày 7 tháng 

5, số 119.- tr.: 18 

I 59 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

1. Võ Nguyên Giáp - Đại tướng vì hòa bình, - Đại tướng của lòng dân.- H.: Tài 

chính, 2020. - 351tr.; 27cm. 

2. Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử / Phạm Ngọc Anh chủ biên.- H.: Chính trị Quốc gia, 

2020. - 647tr.; 21cm. 

3. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp/ Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm 

ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).  
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Th­ viÖn Qu©n ®éi - 83 Lý Nam §Õ - Hµ Néi 

§iÖn tho¹i: 069.554546 
-------------------------------- 

 

 

  Giê më cöa: 

- S¸ng:   7h30 – 11h30 

- ChiÒu: 13h00 – 16h30 

- NghØ:    Chñ nhËt, ngµy lÔ 

  Phôc vô:  

- §äc, m­în, sao chôp, quÐt tµi liÖu, tr¶ lêi yªu cÇu b¹n ®äc. 

- Biªn so¹n vµ ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm: Th­ môc th«ng b¸o tµi liÖu 
míi, Th­ môc chuyªn ®Ò, Tµi liÖu phôc vô nghiªn cøu, Th­ môc 
giíi thiÖu s¸ch cÊp ph¸t trong qu©n ®éi.  

- Cung cÊp s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trong toµn qu©n. 

  §èi t­îng: 

- §äc:     Réng r·i. 

- M­în:  C¸n bé qu©n ®éi c«ng t¸c t¹i Hµ Néi. 
                               C¸n bé cÊp t¸ nghØ h­u t¹i Hµ Néi. 

 


